DỰ THẢO DANH MỤC MINH CHỨNG (TỔNG HỢP NGÀY 6/9/2019) 

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày, tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	
	Tiêu chuẩn 1.Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa

	
	Tiêu chí 1.1.  Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

	1
	H1.01.01.01
	Quyết định Công bố sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 868/QĐ/ĐHSPTDTTHN, 05/12/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	2
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Giáo dục và Đào tạo
	

	3
	H1.01.01.03
	Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 
	Số 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016
	Thủ tướng Chính phủ
	

	4
	H1.01.01.04
	Quyết định thành lập Ban soạn thảosứ mệnh tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	-Số: 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  06/8/2014
- Số: 127/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 06/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	5
	H1.01.01.05
	Kế hoạch xây dựngsứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	Số: 538/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  05/8/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	6
	H1.01.01.06
	Biên bản Họp xây dựng sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	Ngày 08/8/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	7
	H1.01.01.07
	- Biên bản tổng hợp các văn bản góp ý dự thảo sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
- Công văn xin ý kiến  về góp ý dự thảo sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
- Thông báo về việc xin ý kiến về góp ý dự thảo “sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.
	- Biên bản tổng hợp ngày 21/10/2014

- CV 608/ĐHSPTDTTHN-TCCB, 21/8/2014
- Thông báo số 600/TB-ĐHSPTDTTHN, 21/8/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	8
	H1.01.01.08
	Trang thông tin điện tử giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqr/tabir/293/Default.aspx
http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqr/tabir/293/Default.aspx
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí  1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD

	9
	H1.01.01.01
	Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (ban hành kèm theo quyết định số 868a)
	Số: 868/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  05/12/2014

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	10
	H1.01.02.01
	Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt nội dung sứ mệnh,
tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT 
Hà Nội
	Số: 213-KH/ĐU, ngày 08/12/2014
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	11
	H1.01.02.02
	Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	Số: 932/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  31/12/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	12
	H1.01.02.03
	-Trích Biên bản họp của Đảng ủy V/v triển khai xây dựng kế hoạch hành động, nhiệm vụ ưu tiên để giữ gìn bản sắc, văn hóa, thương hiệu của Trường 
- Thông báo kết luận Hội nghị Đảng ủy trường v/v triển khai xây dựng kế hoạch hành động, nhiệm vụ ưu tiên để giữ gìn bản sắc, văn hóa, thương hiệu của Trường
	- Ngày 06/01/2015


- Số 290-TB/ĐU, ngày 06/01/2015
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	13
	H1.01.02.04
	Kế hoạch v/v hành động nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa, thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	Số: 59/KH-ĐHSPTDTTHN,  25/3/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	14
	H1.01.02.05
	Biên bản họp triểnkhai kế hoạch hành động nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa, thương hiệu của trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	Ngày 07 tháng 3 năm 2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	15
	H1.01.02.06
	Thông tinKế hoạch v/v hành động, nhiệm vụ giữ gìn bản sắc, văn hóa, thương hiệu của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội trên trang điện tử của trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqr/tabid/57/Default.aspx?ItemID=2700
	Webebsite Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	16
	H1.01.02.07
	Các bảng/biển thông báo trong khuôn viên của trường tuyên bố chính thức về tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa
	
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 1.3.Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện

	17
	H1.01.03.01
	Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trên trang website của trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/57/Default.aspx?ItemID=2698
	Webebsite Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	18
	H1.01.03.02
	Thông tin sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trên trang website của trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/213/Default.aspx
	-Webebsite Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	19
	H1.01.03.03
	Hình ảnh lễ công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
	Ảnh chụp Lễ công bố sứ mệnh tầm nhìn, giá trị cốt lõi
	Phòng Truyền thống
	

	20
	H1.01.03.04
	Thông tin quảng bá sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
	Tờ rơi về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
	Phòng Truyền thông
	

	21
	H1.01.02.04
	Kế hoạch v/v hành động nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa, thương hiệu của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 59/KH-ĐHSPTDTTHN,  25/13/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.2

	22
	H1.01.01.07
	Biên bản họp tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị về triển khai kế hoạch hành động sứ mạng, tầm nhìn giá trị cốt lõi của trường
	Ngày 21/10/2014
	Ban soạn thảo
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	23
	H1.01.02.06
	Thông tin Kế hoạch v/v hành động, nhiệm vụ giữ gìn bản sắc, văn hóa, thương hiệu của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội trên trang điện tử của trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/57/Default.aspx?ItemID=2700

	-Webebsite Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.2

	24
	H1.01.02.07
	Các bảng/biển thông báo trong khuôn viên của trường tuyên bố chính thức về tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa
	Ảnh màu pano treo trên trục đường đi và pano chính khu nhà tập
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.2

	25
	H1.01.03.05
	Bái hát mái trường mến yêu
	Bái hát mái trường mến yêu
	Nhà giáo Nguyễn Hoàng (sáng tác)
	

	
	Tiêu chí 1.4.Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

	26
	H1.01.04.01
	Nghị quyết chuyên đề về triển khai, hành động thực hiện mục tiêu phát triển của nhà trường giai đoạn 2014 -2020
	Số: 181/KH-ĐHSPTDTTHN,  25/13/2015
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	27
	H1.01.04.02
	Kế hoạch rà soát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi
	Số: 134/KH-ĐHSPTDTTHN,  09/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	28
	H1.01.01.04
	Quyết định thành lập Ban soạn thảo sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	- Số: 127/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 06/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	29
	H1.01.04.03
	Biên bản rà soát về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của thành viên hội đồng rà soát
	Ngày 10/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	30
	H1.01.04.04
	Ảnh họp ban rà soát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi
	Ngày 28/01/2019
	Phòng Truyền thông
	

	31
	H1.01.04.05
	Báo cáo kết quả rà soát về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi và định hướng phát triển nhà trường
	- Số: 144/BC-ĐHSPTDTTHN,  10/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	32
	H1.01.04.06
	Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- Số: 144/TB-ĐHSPTDTTHN,  11/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 1.5.Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

	33
	H1.01.05.01
	Thông báo kết luận của Đảng ủy về việc điều chính về sự thay đổi trong tuyên bố tầm nhìn và giá trị cốt lõi
	Số 621-TB/ĐU, ngày 05/4/2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	34
	H1.01.04.02
	Kế hoạch rà soát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi
	Số: 134/TB-ĐHSPTDTTHN,  19/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.4

	35
	H1.01.01.04
	Quyết định thành lập Ban soạn thảo sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 127/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 06/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	36
	H1.01.05.02
	Quy trình xây dựng, rà soát sứ mạng, tầm nhìn
	Ngày 06/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	37
	H1.01.05.03
	Biên bản tổng hợp văn bản góp ý dự thảo sứ mạng tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	Ngày 11/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	38
	H1.01.05.04
	Quyết định công bố sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2018
	Số: 227/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  20/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chuẩn 2. Quản trị

	
	Tiêu chí 2.1.Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD

	39
	H2.02.01.01
	Quyết định thành lập các đơn vị (hội đồng khoa học; tổ chức đảng, đoàn thể)
	Số: 602/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  05/10/2018(HĐ KH và ĐT)
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	40
	H2.02.01.02
	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy trường ĐHSP TDTT Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
	Số: 322-QĐ/ĐU,  ngày 25/5/2015

	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	41
	H2.02.01.03
	Quyết đinh ban hành Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn trường ĐHSP TDTT Hà Nội 
	- Số 03/QĐ-BTVCĐ, 06/01/2014
- Số 05/ QĐ-BTVCĐ, 01/02/2018
	Công đoàn Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	42
	H2.02.01.04
	Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- Số: 229/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  16/6/2017
- Số: 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  09/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	43
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	44
	H2.02.01.06
	Hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý
	Từ năm 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	45
	H2.02.01.07
	Thông tin cơ cấu tổ chức trên trang thông tin điện tử của trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/tabid/36/Default.aspx
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 2.2.Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện

	46
	H2.02.02.01
	Nghị quyết chuyên đề về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị Nhà trường năm 2017, 2018
	- Số: 476-NQ/ĐU, ngày 03/6/2017
- Số: 634-NQ/ĐU, ngày 15/5/2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	47
	H2.02.02.02
	Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc Trường năm 2017, 2018
	- Số: 232/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 06/6/2017
- Số: 236/ĐA-ĐHSPTDTTHN,  28/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	48
	H2.02.02.03
	Trích biên bản họp Đảng ủy về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị Nhà trường năm 2017, 2018
	Ngày 03  tháng 6  năm 2017
Ngày 15 tháng 5  năm 2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên

	49
	H2.02.03.01
	Các Quyết định về kiện toàn các chức danh Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
	Số 2227-QĐ/ĐUK,  ngày 16/3/2018
Số 2838-QĐ/ĐUK,  ngày 12/11/2018
Số 2733-QĐ/ĐUK,  ngày 01/10/2018
	Đảng ủy khối ĐHCĐ
	

	50
	H2.02.03.02
	- Báo cáo tổng kết Đảng và phương hướng nhiệm vụ công tác
- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng ủy giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ trường lần thứ X (từ năm 2015 đến đầu năm 2018)
	- Số 286-BC/ĐU ngày 16/12/2014
- Số 366/BC/ĐU, ngày 21/12/2016
- Số 607-BC/ĐU, ngày 22/3/2018
- Số 608-BC/ĐU, ngày 22/3/2018

	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	



	51
	H2.02.03.03
	Kế hoạch tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 162/KH-ĐHSPTDTTHN,  22/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	52
	H2.02.03.04
	Quyết định thành lập Ban rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường ĐHSP TDTT Hà Nội 
	Số:162/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  22/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	53
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm (biên bản của đơn vị, của khối, của trường và quyết định đánh giá viên chức của trường)
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	54
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	55
	H2.02.03.07
	Các quyết định thành lập, giải thể các đơn vị của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Từ  2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	56
	H2.02.01.06
	Hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý
	Từ  2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1 

	57
	H2.02.03.08
	Biên bản làm việc Đoàn kiểm tra về công tác quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính năm 2018
	ngày 30/12/2018
	[bookmark: _GoBack]Phòng TCCB
	

	
	Tiêu chí 2.4.Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn

	58
	H2.02.03.07
	Các quyết định thành lập, giải thể các đơn vị của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	từ  2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3 

	59
	H2.02.01.06
	Hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý
	Từ  2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1  

	60
	H2.02.04.01
	Các quyết định cử viên chức quản lý đi tập huấn, bồi dưỡng 
	Năm 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	61
	H2.02.04.02
	Danh mục các quy chế, quy định đã ban hành, dự kiến rà soát, chỉnh sửa bổ sung  và soạn thảo mới
	Danh mục thống kê 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	62
	H2.02.04.03
	Báo cáo về thực hiện quy chế dân chủ cở sở, cải cách hành chính
	Số 322/BC-ĐHSPTDTTHN, 20/9/2015
Số: 424/BC-ĐHSPTDTTHN, 28/9/2018 
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý

	
	Tiêu chí 3.1 Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD

	63
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013;
Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.1

	64
	H3.03.01.01
	Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy với BGH, các đơn vị và đoàn thể.
	Số 473-QĐ/ĐU, ngày 06/11/2018
	Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	65
	H3.03.01.02
	Đề án vị trí việc làm của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 129/ĐA-ĐHSPTTDTTHN, 05/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	66
	H2.02.01.06
	Hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý
	Từ  2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.1

	
	Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD

	67
	H1.01.01.04
	Quyết định thành lập Ban soạn thảo sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- Số: 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 06/8/2014
- Số: 127/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 06/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	68
	H1.01.04.03
	Biên bản rà soát về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của thành viên hội đồng rà soát
	Ngày 10/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.4

	69
	H3.03.02.01
	Thông tin khảo sát ý kiến sửa đổi bổ sung dự thảo sứ mạng, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa của trường ĐHSPTDTT Hà Nội trên trang điện tử trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/DesktopModules/FSC.NewsLite/Admin_PreviewItem.aspx?ID=2721
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	70
	H1.01.05.04
	Quyết định công bố sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2018
	Số: 227/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  20/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 1.5

	71
	H3.03.02.02
	Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của trường
	Số: 40/ĐHSPTDTTHN, ngày 07/3/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	72
	H3.03.02.03
	Thông báo v/v đẩy mạnh tuyên truyền sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 284-TB/ĐU, ngày 09/12/2014
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	73
	H3.03.02.04
	Ảnh chụp BGH gặp mặt cựu sinh viên các khóa
	Ngày 15/7/2018
	phòng Truyền thông
	

	74
	H3.03.02.05
	Thông tin về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường trên trang website năm 2014
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/213/Default.aspx
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	75
	H3.03.02.06
	Thông tin về tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của nhà trường trên cuốn Lịch sử Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Trang 233 đến 235, xuất bản năm 2018 
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên

	76
	H3.03.03.01
	Hồ sơ quy hoạch và rà soát quy hoạch CBQL các cấp của TrườngĐHSP TDTT Hà Nội
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	77
	H3.03.03.02
	Quyết định thành lập ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động; rà soát sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ 
	Số: 406/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/8/2018
Số: 528/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  17/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	78
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức của trường (biên bản của đơn vị, của khối, của trường và quyết định đánh giá viên chức của trường)
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	79
	H2.02.03.02
	Báo cáo tổng kết công tác Đảng 
	Năm 2014- 2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3 

	80
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3 

	81
	H3.03.01.02
	Đề án vị trí việc làm của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 129/ĐA-ĐHSPTTDTTHN, 05/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 3.1

	
	Tiêu chí 3.4.Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của CSGD như mong muốn

	82
	H3.03.04.01
	Danh sách viên chức quản lý các năm
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	83
	H2.02.01.06
	Hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý
	Từ 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.1

	84
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm  2018 (từ điều 9-31). Bản phân công nhiệm vụ các đơn vị
	- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.1

	85
	H3.03.03.01
	Hồ sơ quy hoạch và rà soát quy hoạch CBQL các cấp của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 3.3

	
	Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược

	
	Tiêu chí 4.1.Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	86
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1 

	87
	H4.04.01.01
	Nghị quyết chuyên đề về rà soát, điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển của nhà trường
	Số: 633-NQ/ĐU, ngày 05/4/2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	88
	H4.04.01.02
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đao triển khai chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số:111/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 04/3/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	89
	H4.04.01.03
	Quy trình xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2014-2020
	Ngày 05/3/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	90
	H4.04.01.04
	Thông báo lấy lý kiến góp ý Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số 194/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 07/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	91
	H4.04.01.05
	Biên bản họp Ban chỉ đạo triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020 
	Ngày 05/3/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	92
	H4.04.01.06
	Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 225/KH-ĐHSPTDTTHN, 18/ 4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện

	93
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	94
	H4.04.02.02
	Thông tin công bố các kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Nhà trường trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/DesktopModules/FSC.NewsLite/Admin_PreviewItem.aspx?ID=2722
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	95
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học 
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	96
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3 

	97
	H4.04.02.04
	Báo cáo sơ kết Kế hoạch hành động chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 111/BC-ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD

	98
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008 
	Bộ GD&ĐT
	Dùng chung
tiêu chí 1.1

	99
	H4.04.02.04
	Báo cáo sơ kết Kế hoạch hành động chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 111/BC-ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	100
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	101
	H4.04.01.06
	Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 225/KH-ĐHSPTDTTHN, 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.1

	102
	H4.04.02.02
	Thông tin công bố các kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Nhà trường trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/DesktopModules/FSC.NewsLite/Admin_PreviewItem.aspx?ID=2722
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	
	Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD

	103
	H4.04.04.01
	Quy trình xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2014-2020
	Ngày 05/3/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	104
	H4.04.02.04
	Báo cáo sơ kết Kế hoạch hành động chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số 111/BC-ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	105
	H4.04.04.02
	Đề án điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn  2018 - 2020; Quyết định phê duyệt Đề án
	Số:  226/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 26/ 5/ 2018
Số:  245/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 28/ 5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	106
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	107
	H4.04.01.06
	Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 225/KH-ĐHSPTDTTHN, 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.1

	108
	H4.04.02.02
	Thông tin công bố các kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Nhà trường trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/DesktopModules/FSC.NewsLite/Admin_PreviewItem.aspx?ID=2722
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	109
	H4.04.04.03
	Thông báo về việc điều chỉnh chiến lược phát triển của trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2018-2020
	Số 354/TB-ĐHSPTDTTHN, 09/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	110
	H4.04.02.04
	Báo cáo sơ kết kế hoạch hành động chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018
	Số 111/BC-ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	
	Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	
	Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

	111
	H5.05.01.01
	Kế hoạch học tập chính trị đăng trên website trường
	
	Ban biên tập Website
	

	112
	H5.05.01.02
	Nghị quyết của Đảng ủy theo quý, năm
	Số 719/NQ-ĐU, 01/10/2018
Số 829/NQ-ĐU, 26/3/2019
	VP Đảng ủy
	

	113
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	-Số 928/QĐ-ĐHSP TDTTHN, 18/12/2003
-Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN  01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 2.1

	114
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác NCKH, công tác HSSV
	Số29/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2014
Số339/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
Số 353QyĐ-ĐHSPTDTTHN, 05/9/2017
Số 468/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 16/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	115
	H5.05.01.04
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hệ chính quy tập trung
	QĐsố184/QĐĐHSPTDTTHN ngày 07/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	116
	H5.05.01.05
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	QĐ số 536/QĐ ngày 12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	117
	H5.05.01.06
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH&CN của sinh viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	QĐ số 535/QĐ ngày 12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	* 

	118
	H5.05.01.07
	Các văn bản kết nối, phục vụ cộng đồng của Công đoàn trường 
	Từ 2014 – 2018
	Công đoàn trường
	

	119
	H5.05.01.08
	Kế hoạch công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Đoàn TN
	

	120
	H5.05.01.09
	Biên bản họp giao ban tháng
	Năm 2017, 2018
	Phòng HCTH
	

	
	Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát, sự tuân thủ các chính sách được cụ thể thóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện

	121
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (điều 26. Quy định chức năng nhiệm vụ công tác thanh tra) 
	Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	122
	H5.05.02.01
	Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2019
	QĐ số 10/CĐ, 28/02/2018
	Công đoàn trường
	*


	123
	H5.05.02.02
	Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của trường
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	*

	124
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	Só 406/KH-ĐHSPTDTTHN, 04/10/2017
Số 437/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	*


	125
	H5.05.02.04
	Kế hoạch công tác của Ban thanh tra nhân dân
	KH số 01/KH-BTTND, 02/02/2018
KH số 48/KH-BTTND, ngày 15/10/2018
	Công đoàn trường
	*


	126
	H5.05.02.06
	Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hàng năm và nhiệm kỳ
	Năm 2015, 2017, 2018
	Công đoàn trường
	

	127
	H5.05.02.07
	Nghị quyết Hội nghị CBVC hàng năm
	
	Phòng HCTH
	

	
	Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên

	128
	H3.03.03.02
	Quyết định thành lập Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của trường*
	 số 406/QĐ-ĐHSPTDTTHN,01/8/2018
	Phòng TCCB
	Dùngchung tiêu chí 3.3

	129
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức 
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	130
	H5.05.03.01
	Báo cáo tổng hợp giao ban
	Từ 2017 - 2018
	
	

	
	Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

	131
	H5.05.04.01
	Biên bản cuộc họp đối thoại giữa sinh viên với hiệu trưởng
	
	P.QLĐT và CTSV
	*

	132
	H5.05.04.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ 2014 - 2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	*


	133
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	

	134
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ 2015 - 2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	

	135
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	136
	H5.05.01.03
	Quy định về công tác đào tạo, công tác NCKH, công tác HSSV
	số 339/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
	Phòng QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	137
	H5.05.01.05
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN của Trường ĐHSP TDTT HN
	số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
	P.QLKH
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	138
	H5.05.01.06
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH&CN của sinh viên Trường ĐHSP TDTT HN
	số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
	P.QLKH
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	
	Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực

	
	Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

	139
	H1.01.01.02
	Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể Trường đến năm 2020 (Khoản 4.4.1. Quy hoạch phát triển bộ máy và đội ngũ cán bộ)
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 1.1

	140
	H3.03.03.01
	Hồ sơ quy hoạch và rà soát quy hoạch CBQL các cấp của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Năm 2017; 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 3.3

	141
	H6.06.01.01
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2009 - 2015 và từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018-2019
	- Ngày 01/4/2009; 30/9/2014;  28/12/2015;  15/9/2016;  5/10/2017;  30/10/2018.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	142
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.1

	143
	H6.06.01.02
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015
	Số: 277/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 25/8/015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	144
	H6.06.01.03
	Tờ trình đề nghị bổ sung nhân sự của các đơn vị
	Năm 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	145
	H6.06.01.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động
	Từ 2014 - 2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	146
	H2.02.02.01
	Nghị quyết chuyên đề về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị Nhà trường năm 2017, 2018
	- Số: 476-NQ/ĐU, ngày 03/6/2017
- Số: 634-NQ/ĐU, ngày 15/5/2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.2

	147
	H6.06.01.05
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động
	Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  27/11/2014
Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	148
	H6.06.01.06
	Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 312/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 21/7/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	149
	H6.06.01.07
	 Danh sách  thống kê VC&NLĐ về trình độ đào tạo
	Từ 2014 - 2018
	Phòng TCCB
	

	150
	H6.06.01.08
	Danh sách tổng hợp các văn bằng, chứng chỉ của VC, NLĐ toàn trường
	
	Phòng TCCB
	

	151
	H6.06.01.09
	Quyết định ban hành quy chế v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kéo dài viên chức quản lý các đơn vị của trường
	Số 216/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  10/6/2016
Số 356/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	152
	H6.06.01.10
	Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học ở các trình độ.
	Số: 32/2015/TT-BGDĐT,  16/12/2015
Số: 06/2018/TT-BGDĐT,  28/02/2018
	Bộ GD&ĐT
	

	153
	H6.06.01.11
	Danh sách + Hồ sơ Giảng viên Thỉnh giảng
	Từ 2014-2018
	Khoa ĐT SĐH
	

	154
	H3.03.01.02
	Đề án vị trí việc làm của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 129/ĐA-ĐHSPTDTTHN,  05/05/2015

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 3.1

	
	Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến

	155
	H2.02.02.02
	Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc trường năm 2017, 2018
	- Số: 232/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 06/06/2017
- Số: 236/ĐA-ĐHSPTDTTHN,  28/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.2

	156
	H6.06.01.05
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động
	Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  27/11/2014
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 6.1

	157
	H6.06.01.03
	Tờ trình đề nghị bổ sung nhân sự của các đơn vị
	Năm 2014 - 2018

	
	Dùng chung   tiêu chí 6.1

	158
	H6.06.01.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động
	Từ 2014 - 2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 6.1

	159
	H6.06.01.09
	Quyết định ban hành quy chế v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kéo dài viên chức quản lý các đơn vị của trường
	Số 216/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  10/6/2016
Số 356/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 6.1

	160
	H6.06.02.01
	Công khai Thông báo tuyển dụng nhân sự trên website trường.
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Website Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	161
	H6.06.02.02
	-Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra chuyên môn, 
- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 
	Năm 2014- 2018

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	162
	H2.02.02.01
	Nghị quyết chuyên đề về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị Nhà trường năm 2017, 2018
	- Số: 476-NQ/ĐU, ngày 03/6/2017
- Số: 634-NQ/ĐU, ngày 15/5/2018
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.2

	163
	H6.06.02.03
	Thông báo kết luận của Đảng ủy về chủ trương lãnh đạo xây dựng quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễm nhiệm công chức, viên chức
	Số 209-TB/ĐU, ngày 03/6/2016
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	164
	H6.06.02.04
	Hồ sơ, biên bản hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch VCQL các đơn vị
	Năm 2017, 2018
	Phòng TCCB
	

	165
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.3

	166
	H6.06.02.05
	Quy định đánh giá, phân loại VC, NLĐ của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 74/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 30/3/2015
Số: 435/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  16/9/2016
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau

	167
	H6.06.03.01
	Thông báo kết luận của Đảng ủy về chủ trương xây dựng Đề án vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực cán bộ, giảng viên, nhân viên
	Số 310-TB/ĐU, ngày 03/4/2015
	Đảng ủy Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	168
	H3.03.01.02
	Đề án vị trí việc làm của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 129/ĐA-ĐHSPTDTTHN,  05/05/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 3.1

	169
	H6.06.03.02
	Thống kê thực trạng đội ngũ VC trong đơn vị sự nghiệp công lập tính đến ngày 05/5/2015
	Ngày 05/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	170
	H6.06.03.03
	Luật viên chức năm 2010
	Số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010
	Quốc hội nước CHXHCNVN
	

	171
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2013
Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.1

	172
	H6.06.01.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 6.1

	173
	H6.06.03.04
	Quyết định tuyển dụng viên chức, người lao động
	Từ 2015 - 2017
	Phòng TCCB
	

	174
	H6.06.03.05
	Hồ sơ cử Giảng viên đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài
	Từ 2014 - 2018
	Phòng TCCB
	

	175
	H6.06.03.06
	Quyết định tiếp nhận và bố trí việc làm cho VC, NLĐ đi học nước ngoài về nước.
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	176
	H6.06.03.07
	Hồ sơ và danh sách cử cán bộ viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	177
	H6.06.01.08
	Danh sách tổng hợp các văn bằng, chứng chỉ của VC, NLĐ toàn trường
	
	Phòng TCCB
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	178
	H6.06.01.05
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động 
	Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  27/11/2014
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	179
	H6.06.01.06
	Quyết định ban hành Quy chế về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 312 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, 21/7/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	180
	H6.06.01.09
	Quyết định ban hành quy chế v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kéo dài viên chức quản lý các đơn vị của trường
	- Số 216/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 10/6/2016
- Số 356/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	
	Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó

	181
	H1.01.01.02
	Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể Trường đến năm 2020 (Khoản 4.4.1. Quy hoạch phát triển bộ máy và đội ngũ cán bộ)
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 1.1

	182
	H6.06.03.05
	Hồ sơ cử Giảng viên đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 6.3

	183
	H6.06.03.07
	Hồ sơ và danh sách cử cán bộ viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 6.3

	184
	H6.06.01.01
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2009 - 2015 và từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018-2019
	- Kế hoạch ngày 01/4/2009; 30/9/2014;  28/12/2015;  15/9/2016;  5/10/2017;  30/10/2018.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	185
	H6.06.01.06
	Quy chế về đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động trường ĐHSP TDTT HN
	Số 312 QĐ/ĐHSPTDTTHN, 21/7/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	186
	H6.06.04.01
	Hồ sơ Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Năm 2016
	Phòng TCCB
	

	187
	H6.06.04.02
	Thông báo tiếp cận làm quen công việc 
	2014 - 2017
	Phòng TCCB
	

	188
	H6.06.04.03
	Báo cáo, biên bản họp đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên về việc tổng kết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn
	2014 - 2018

	Phòng TCCB
	

	
	Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	189
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ)
	-Số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.2

	190
	H6.06.02.05
	Quy định đánh giá, phân loại VC, NLĐ của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.2

	191
	H6.06.05.01
	Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  29/11/2016
Số 618/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  25/10/2018
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	

	192
	H6.06.05.02
	Quy chế về thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn
Kế hoạch nâng lương đối với VC, NLĐ
	Quy chế số: 933, ngày 20/12/2013
Kế hoạch nâng lương 2014-2018
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	

	193
	H6.06.05.03
	Các biên bản ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân và đăng tải trên website Trường về Quy định đánh giá, phân loại, viên chức, thi đua, khen thưởng; Quy định về nâng lương…
	Biên bản góp ý dự thảo các Quy định của Trường (năm 2017, 2018)
http://dhsptdtthanoi.edu.vn/tabid/57/Default.aspx
	
	

	194
	H6.06.05.04
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	195
	H5.05.01.05
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	QĐ số 536/QĐ ngày 12/9/2018
	P.QLKH
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	196
	H5.05.03.01
	Báo cáo tổng hợp giao ban
	Từ 2017 - 2018
	
	Dùngchung tiêu chí 5.3

	197
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	198
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm
	Từ 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 2.3

	199
	H6.06.05.06
	Danh sách Viên chức và Người lao động được tham gia BHXH, BHYT hàng năm
	Từ 2014-2018
	
	

	200
	H6.06.05.07
	Danh sách viên chức và người lao động được nhận lương tăng thêm, chế độ thưởng các ngày lễ và chế độ thai sản hàng năm
	Từ 2014-2018
	
	

	201
	H6.06.01.01
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2009 – 2015 và từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018-2019
	Kế hoạch ngày 01/4/2009; 30/9/2014;  28/12/2015;  15/9/2016;  5/10/2017;  30/10/2018.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	
	Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên

	202
	H2.02.02.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ)
	-Số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.2

	203
	H6.06.06.01
	Các báo cáo công tác năm học của phòng Tổ chức cán bộ
	- Báo cáo năm học 2014-2015, 8/6/2015
- Báo cáo năm học 2015-2016, 5/6/2016
- Báo cáo năm học 2016-2017, 2/6/2017
- Báo cáo năm học 2017-2018, 16/6/2018
	Phòng TCCB

	

	204
	H6.06.06.02
	Quyết định thành lập Hội đồng rà soát, bổ sung, chính sửa Quy chế chi tiêu nội bộ 
	Năm 2017 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	205
	H6.06.02.04
	Hồ sơ, biên bản hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch viên chức quản lý các đơn vị
	Năm 2017, 2018
	Phòng TCCB
	Dùng chung  tiêu chí 6.2

	206
	H6.06.06.03
	Báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến CB-GV-NV đánh giá về chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực
	
	Phòng TCCB
	

	207
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết về công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác phục vụ đào tạo
	Từ năm 2015 - 2018
	P ĐBCL&TT
	

	208
	H3.03.03.01
	Hồ sơ quy hoạch và rà soát quy hoạch CBQL các cấp của Trường
	Từ năm 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 3.3

	209
	H6.06.06.05
	Báo cáo tổng kết công tác rà soát nhân sự hàng năm
	Từ năm 2015– 2018
	P. TCCB
	

	210
	H6.06.01.09
	Quyết định ban hành quy chế v/v bổ nhiệm, miễn nhiệm, kéo dài viên chức quản lý các đơn vị của trường
	Số 216/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  10/6/2016
Số 356/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	211
	H6.06.06.06
	Hợp đồng phần mềm quản lý cán bộ
	Năm 2016
	Phòng TCCB
	

	
	Tiêu chí  6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	212
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	213

	H6.06.05.04
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,9/8/2016; 
Số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	214
	H6.06.05.01
	Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  29/11/2016
Số 618/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  25/10/2018
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	215
	H6.06.05.02
	Quy chế về chế độ nâng lương trước thời hạn
Kế hoạch nâng lương đối với VC, NLĐ
	Quy chế số: 933, ngày 20/12/2013
Kế hoạch nâng lương 2014-2018
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	216
	H6.06.02.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng 
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.2

	217
	H6.06.02.06
	Quy định đánh giá, phân loại VC, NLĐ của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 435/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  16/9/2016
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.2

	218
	H6.06.01.01
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2009 - 2015 và từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018-2019
	ngày 01/4/2009; ngày 30/9/2014; ngày 28/12/2015; ngày 15/9/2016; ngày 5/10/2017; ngày 30/10/2018.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	219
	H6.06.01.08
	Danh sách tổng hợp các văn bằng, chứng chỉ của VC, NLĐ toàn trường
	
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	220
	H6.06.03.05
	Hồ sơ cử giảng viên  đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trong  nước và nước ngoài
	
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.3

	221
	H3.03.03.01
	Quy hoạch và rà soát quy hoạch CBQL các cấp của Trường; Danh sách quy hoạch cán bộ quản lý năm 2017; 2018.
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 3.3

	222
	H6.06.01.05
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động
	Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 27/11/2014
Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	223
	H6.06.01.06
	Quy chế về đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động trường ĐHSP TDTT HN
	Số 312 QĐ/ĐHSPTDTTHN,  21/7/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	224
	H6.06.06.03
	Báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến CB-GV-NV đánh giá về chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực
	
	Phòng TCCB
	Dùng chung tiêu chí 6.6

	
	Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất

	
	Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

	225
	H1.01.01.02
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Nhà trường đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Bộ GD&ĐT
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	226
	H7.07.01.01
	Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2013 - 2016
	Xem lại nội dung bên trong
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	227
	H7.07.01.02
	Báo cáo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước
	Số 200/ĐHSPTDTTHN, 25/5/2016
Số 281/ĐHSPTDTTHN, 10/7/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	228
	H7.07.01.03
	Báo cáo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021
	BCsố: 283/BC-ĐHSPTDTTHN, 07/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	229
	H7.07.01.04
	Dự toán kinh phí bồi dưỡng đào tạo du học sinh  Lào tại Việt Nam
	QĐ số: 3445/QĐ-BGDĐT,  13/09/2018
CV số: 447/ĐHSPTDTTHN, 04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	230
	H7.07.01.05
	Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	231
	H7.07.01.06
	Báo cáo dự toán kinh phí bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên Lào tại VN năm 2018
	CV số 440/BGDĐT-HTQT, 27/9/2018

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	232
	H7.07.01.07
	Quyết định công bố công khai dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018 của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 374/QĐ- ĐHSPTDTTHN, 02/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	233
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.5

	234
	H7.07.01.08
	Báo cáo tài chính các năm
	Năm 2014 -2016
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	235
	H7.07.01.09
	Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán hàng năm của BGD&ĐT
	Năm 2014, 2015, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	236
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐH SP TDTT HN tại hội nghị CB, VC
	Từ năm 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	237
	H7.07.01.10
	Quyết định thành lập tổ tự kiểm tra tài chính + biên bản kiểm tra 
	Năm 2014, 2015, 2016
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	238
	H5.05.02.05
	Báo cáo công tác thanh tra hàng năm
	
	P. ĐBCL & TT
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	
	Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

	239
	H2.02.02.05
	Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
	-Số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.2

	240
	H7.07.02.01
	Quyết định Thành lập Ban quản lý dự án*
	Năm 2019
	
	

	241
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	- số 3881/QĐ-BGDĐT

	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	242
	H7.07.02.02
	Các quyết định về việc xây dựng nhà điều hành trung tâm của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- số 4580/ BGDĐT- CSVCTBTH
số 1791/QĐ- BGDĐT; số 8614/QĐ- BGDĐT; số 1933/QĐ- BGDĐT; số 4894/QĐ-BGDĐT; số 5262/QĐ- BGDĐT; số 939/QĐ- BGDĐT; số 351/QĐ- BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	243
	H7.07.02.03

	 Các quyết định phê duyệt về việc sửa chữa, cải tạo các công trình thể thao phục vụ giảng dạy và học tập của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

	số 2797/QĐ-BGDĐT; số 4076/QĐ- BGDĐT; số 6257/QĐ-BGDĐT; số 4901/QĐ- BGDĐT; số 6749/QĐ- BGDĐT; số 3241/QĐ-BGDĐT; số 2172/QĐ- BGDĐT
	
	

	244
	H7.07.02.04
	Hồ sơ về việc mua sắm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập (Quyết định, kế hoạch, bổ sunghợp đồng, thanh lý hợp đồng).
	- Số 98/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 22/02/2016
- Số 90a/KH-ĐHSPTDTTHN, 20/3/2016
- Số 213/CV- ĐHSPTDTTHN
- Số   /KH-ĐHSPTDTTHN, 25/02/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	245
	H7.07.02.05
	Phần mềm quản lý đào tạo
	
	P. QLĐT&CTSV
	

	246
	H6.06.06.06
	Hợp đồng phần mềm quản lý cán bộ
	
	P.TCCB
	Dùngchung tiêuchí 6.6

	247
	H7.07.02.06
	Phần mềm quản lý văn bản Version
	
	P.HCTH
	

	248
	H7.07.02.07
	Phần mềm kế toán MISA
	
	P.KHTC
	

	249
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo 
	số 292/ BC – ĐHSPTDTTHN

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 6.6

	250
	H7.07.02.08
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
	Số: 235a/BC-ĐHSPTDTTHN, 30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	251
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	số 244a/ BC – ĐHSPTDTTHN
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	252
	H7.07.02.06
	- Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công 
- Các quyết định phê duyệt quyết toán các dự án của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

	số 3953/ QĐ- BGDĐT; số 3946/ QĐ- BGDĐT; số 3948/ QĐ- BGDĐT; số 3949/ QĐ- BGDĐT; số 295/ QĐ- BGDĐT
số 5716/ QĐ- BGDĐT
	
	

	253
	H7.07.02.07
	Báo cáo về công tác đầu tư cơ sở vật chất
	
	
	

	
	Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

	254
	H2.02.02.05
	Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
	-Số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.2

	255
	H7.07.03.01
	Kế hoạch mua sắm sửa chữa CSVT trang thiết bị tài sản
	
	
	

	256
	H7.07.01.09
	Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán hằng năm của BGD&ĐT
	Năm 2014, 2015, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 7.1

	257
	H7.07.03.02
	Kế hoạch mua sắm sửa chữa CSVT trang thiết bị tài sản
	
	
	

	258
	H7.07.03.03
	Quyết định phê duyệt và Hợp đồng dịch vụ bảo trì thiết bị.
	Số 83a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 17/7/2018
	
	Thiếu dấu

	259
	H7.07.03.04
	Hợp đồng thuê Serve; thuê hosting*, Hợp đồng các gói Internet FTTH *
	Từ 2015-2017
	
	

	260
	H7.07.03.05
	Bản vẽ thi công wifi miễn phí của vinafon
	
	
	

	261
	H7.07.03.06
	Hồ sơ kiểm kê tài sản
	số 515/QĐ- ĐHSPTDTTHN, 15/12/2015
Số 22/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/01/2018
	
	Thiếu dấu số 22

	262
	H7.07.03.07
	Thống kê SMS (kiểm tra lượng truy cập wifi miễn phí từ 29/10/2017 đến 29/11/2017)
Thống kê lượng truy cập http://dhsptdtthanoi.edu.vn.
	
	
	

	263
	H7.07.02.06
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
	Số: 235a/BC-ĐHSPTDTTHN, 30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

	264
	H2.02.02.05
	Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
	-Số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.2

	265
	H7.07.04.01
	Hợp đồng mua sách báo hàng năm
	
	
	

	266
	H7.07.01.02
	Báo cáo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước
	Năm 2017, giai đoạn 2018 - 2020
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 7.1

	267
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	268
	H7.07.04.02
	Báo cáo hàng năm về kết quả sử dụng nguồn lực học tập tại thư viện* 
	
	
	Chưa có

	
	Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành

	269
	H7.07.05.01
	Quyết định thành lập trạm y tế, quy định vị trí chức năng nhiệm vụ và nội qui khám chữa bệnh
	số 531/QĐ-TCCB-CTCT ngày 12/12/2005 
	P.TCCB
	

	270
	H7.07.05.02
	Kế hoạch phân công và giao nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
	Trạm y tế
	

	271
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (Chức năng nhiệm vụ trạm y tế)
	- Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	272
	H7.07.05.02
	Nội quy khám chữa bệnh
	
	
	

	273
	H7.07.05.02
	Kế hoạch phân công và giao nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
	Trạm y tế
	

	274
	H7.07.05.03
	Kế hoạch phun hóa chất diệt côn trùng phòng dịch bệnh 
Và các Sổ theo dõi khám chữa bệnh và cấp phát thuốc
	Năm 2014-2018
Năm 2013-2014; 2015-2017; 2018-2019
	Trạm y tế
	

	275
	H7.07.05.04
	Báo cáo tổng kết năm học của Trạm y tế
	Từ 2014-2019
	
	

	276
	H7.07.05.05
	Hợp đồng, thanh lý nghiệm thu về việc cung cấp đầu tư dụng cụ, thiết bị y tế hàng năm
	Từ 2016-2019
	Trạm y tế
	

	277
	H7.07.05.06
	Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ khám sức khỏe cho CB, VC.
	Từ 2014, 2016-2018
	Trạm y tế
	

	278
	H7.07.05.07
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và xây dựng bảo vệ môi.
	Từ năm 2017, 2018
	Trạm y tế
	

	279
	H7.07.05.08
	Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho CB, VC
	Từ 2014, 2016-2018
	Trạm y tế
	

	280
	H7.07.05.09
	Báo cáo công tác vệ sinh y tế  trường học, các biên bản, kế quả kiểm tra đánh giá y tế học dường.
	Từ 2015- 2018
	
	

	281
	H7.07.05.10
	Báo cáo tổng kết năm học của Trạm y tế
	Từ 2014-2019
	
	

	282
	H7.07.05.07
	Tờ trình và Kế hoạch triển khai định kỳ tổ chức phun hóa chất để diệt côn trùng gây bệnh
	Từ 2014-2018
	Trạm y tế
	

	283
	H7.07.05.08
	Hồ sơ về việc phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm
	Từ 2015 - 2018
	Trạm y tế
	

	284
	H7.07.05.09
	Báo cáo công tác vệ sinh y tế  trường học, các biên bản kiểm tra đánh giá
	Từ 2015- 2018
	
	

	
	Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại

	
	Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD

	285
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	286
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	287
	H8.08.01.01
	Kế hoạch công tác hoạt động Hợp tác quốc tế hàng năm
	-547/QHQT/ĐHSPTDTTHN,10/12/2014  
-Số 287/ĐTSĐH&QHQT/
ĐHSPTDTTHN, 06//7/2015
-Số 281QHQT/ĐHSPTDTTHN,26/7/ 2016 
-Số388/HTQT/ĐHSPTDTTHN,08/9/ 2017   
	Phòng HTQT
	

	288
	H8.08.01.02
	Quyết định thành lập phòng Hợp tác quốc tế 
	Số694//QĐ-ĐHSPTDTTHN, 29/9/2014
-Số 322/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  14/10/2015
-Số 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/6/2018
	Phòng TCCB


	

	289
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	

	290
	H8.08.01.04
	Thư mời các đối tác 
	
	Phòng HTQT
	

	291
	H8.08.01.05
	Quyết định cử Giảng viên đi học tập ở Trung Quốc
	Năm 2014, 2015, 2017
	Phòng TCCB
	

	292
	H8.08.01.06
	Kế hoạch thực tập sư phạm hàng năm
	Số  03/KH-ĐHSPTDTTHN,  22/12/2017
Số 870/KH-ĐHSPTDTTHN, 22/12/2018 
	Phòng QLĐT&CTSV
	

	293
	H8.08.01.07
	Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
	
	Phòng HTQT
	

	294
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	295
	H8.08.01.08
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác HTQT hàng năm
	Năm 2014 – 2018
	Phòng HTQT

	

	296
	H8.08.01.09
	Tin bài về hoạt động HTQT trên website của Nhà trường
	
	Ban biên tập website
	

	
	Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện

	297
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	298
	H8.08.01.04
	Thư mời các đối tác
	
	Phòng HTQT
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	299
	H8.08.01.05
	Quyết định cử cán bộ, GV đi học tập ở Trung Quốc
	Năm 2014, 2015, 2017
	Phòng TCCB
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	300
	H8.08.02.01
	Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” cho sinh viên
	Số 519/KH-ĐHSPTDTTHN, 14/11/2018 
	Phòng QLĐT&CTSV 
	

	301
	H8.08.02.02
	Thư mời, Quyết định cử đoàn CB,GV đi công tác nước ngoài
	Năm 2014 - 2018
	Phòng HTQT
Phòng TCCB
	

	302
	H6.06.03.05
	Quyết định cử CB,GV đi học tập nước ngoài theo các diện học bổng
	Số 495/ QĐ-ĐHSPTDTTHN, 16/8/2017 
	Phòng TCCB

	Dùngchung tiêu chí 6.3

	303
	H8.08.02.03
	Thư mời các chuyên gia nước ngoài đến trường giảng dạy chuyên đề 
	Năm 2015, 2018
	Phòng HTQT

	

	304
	H8.08.02.04
	Quyết định cử 02 SV đi học theo học bổng “ Một vành đai – Một con đường”
	Số 337a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 30/8/2017 

	Phòng TCCB
	

	305
	H8.08.02.05
	Kế hoạch và thư mời tham gia giao lưu thi đấu văn hóa thể thao trong nước và nước ngoài
	Năm 2016-2018
	
	

	306
	H8.08.02.06
	Quyết định tiếp nhận 07 LHS Lào tới học tập tại trường theo diện học bổng Hiệp định
	Số 3445/QĐ-BGDDDDT, 13/9/2018   
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	

	307
	H8.08.02.07
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và nước ngoài
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	

	308
	H8.08.02.08
	Danh sách tổng hợp hội nghị, hội thảo khoa học tổ chức tại trường
	Từ 2014 – 2-18
	
	

	
	Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát

	309
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	310
	H8.08.01.08
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác HTQT hàng năm
	Năm 2014 – 2-18
	Phòng HTQT


	Dùngchung tiêu chí 8.1

	311
	H6.06.03.07
	Hồ sơ và danh sách cử cán bộ viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.3

	
	Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD

	312
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	313
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	314
	H8.08.01.01
	Kế hoạch công tác hoạt động Hợp tác quốc tế hàng năm
	-Số QHQT/ĐHSPTDTTHN,10/12/2014  
-Số 287/ĐTSĐH&QHQT/
ĐHSPTDTTHN, 06//7/2015
-Số 281QHQT/ĐHSPTDTTHN,26/7/ 2016 
-Số388/HTQT/ĐHSPTDTTHN,08/9/ 2017   
	Phòng HTQT
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	315
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	316
	H2.02.02.02
	Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc Trường năm 2017, 2018
	- Số: 232/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 06/6/2017
- Số: 236/ĐA-ĐHSPTDTTHN,  28/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.2

	317
	H8.08.04.02
	Bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào hàng năm
	
	Phòng HTQT
	

	
	Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong

	
	Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

	318
	H9.09.01.01
	Phân công nhiệm vụ các viên chức trong phòng ĐBCL & TT
	Năm 2014; năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Phòng ĐBCL & TT
	

	319
	H9.09.01.02
	Giấy chứng nhận, chứng chỉ của cán bộ, giảng viên, tham gia tập huấn về công tác kiểm định chất lượng.
	Các giấy chứng chỉ và chứng nhận 
	Các cơ sở cấp giấy CN,CC
	

	320
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (trích chức năng, nhiệm vụ phòng ĐBCL & TT)
	- Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.1

	321
	H9.09.01.03
	Quyết định v/v : Ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội.
	Số 806/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 07 tháng 12 năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	322
	H9.09.01.04
	Sổ tay đảm bảo chất lượng công bố trên trang thông tin điện tử trường.
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	323
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng

	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

	324
	H4.04.04.02
	Đề án điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn  2018 - 2020; Quyết định phê duyệt Đề án
	Số  226/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 26/ 5/ 2018
Số:  245/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 28/ 5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.4

	325
	H9.09.02.01
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn 2030
	Số: 423/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	326
	H9.09.02.02
	Quyết định ban hành chính sách chất lượng 
	Số: 424/QĐ-ĐHSPTDTTHN,   12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	327
	H9.09.01.04
	Sổ tay đảm bảo chất lượng công bố trên trang thông tin điện tử trường.
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	328
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng

	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	329
	H5.05.04.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
	Năm 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	330
	H9.09.02.03
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Năm 2015 - 2018
	
	

	331
	H9.09.01.02
	Giấy chứng nhận, chứng chỉ của cán bộ, giảng viên, tham gia tập huấn về công tác kiểm định chất lượng.
	Giấy chứng nhận
	
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	332
	H9.09.02.04
	Hồ sơ tập huấn công tác ĐBCL chất lượng trong toàn trường năm 2019 và một số hình ảnh được công bố trên trang website
	08/1/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện

	333
	H9.09.02.01
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn 2030
	Số: 423/QĐ-ĐHSPTDTTHN,   12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	334
	
H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng  

	Năm học 2016-2017; 2017-2018;
2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	335
	H9.09.03.01
	Biên bản công bố kế hoạch ĐBCL cho các đơn vị trong trường thông qua đợt học chính trị đầu năm  
	Năm học 2015-2016; 2016- 2017; 2017- 2018; 2018-2019
	Phòng ĐBCL & TT
	

	336
	H5.05.03.01
	Báo cáo tổng hợp giao ban tháng 
	Năm 2017, 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 5.3

	337
	H9.09.01.04
	Sổ tay đảm bảo chất lượng công bố trên trang thông tin điện tử trường.
	
Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	338
	H9.09.03.02
	Ảnh chụp thông tin về đảm bảo chất lượng trên trang Website của trường 
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai

	338
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng  

	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	339
	H9.09.04.01
	Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư- lưu trữ trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 415/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 12/9/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	340
	H7.07.02.06
	Phần mềm quản lý văn bản Versio
	
	Phòng HCTH
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	341
	H2.02.01.05
	Quyết định ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội”
	- Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	342
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.5

	343
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác NCKH, công tác HSSV
	QĐSố29/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2014
QĐSố339/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	344
	H8.08.01.07
	Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
	
	Phòng HTQT

	Dùngchung tiêu chí 8.1

	345
	H9.09.04.02
	Quyết định ban hành Quy chế làm việc BCH Đoàn trường 
	nhiệm kỳ 2012-2015; nhiệm kỳ 2015-2017; nhiệm kỳ 2017-2019.
	BCH đoàn trường
	

	346
	H2.02.01.03
	Quyết định ban hành Quy chế  hoạt động của BCH công đoàn trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	- Số 03/QĐ-BTVCĐ, 06/01/2014
- Số 05/ QĐ-BTVCĐ, 01/02/2018
	BCH công đoàn trường
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	347
	H9.09.03.02
	Thông tin về đảm bảo chất lượng trên trang Web của trường
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn;
	
	Dùngchung tiêu chí 9.3

	348
	H5.05.01.09
	Biên bản họp giao ban tháng 
	Năm 2017,2018
	Phòng HCTH
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	349
	H9.09.04.03
	Báo cáo tổng kết năm học phòng ĐBCL & TT
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016- 2017; 2017- 2018
	Phòng ĐBCL & TT
	

	
	Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiệt lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD

	350
	H9.09.01.05
	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 

	năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	351
	H9.09.02.01
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn 2030
	Số: 423/QĐ-ĐHSPTDTTHN,   12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	352
	H4.04.04.02
	Đề án điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn  2018 - 2020; Quyết định phê duyệt Đề án
	Số  226/ĐA-ĐHSPTDTTHN, 26/ 5/ 2018
Số:  245/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 28/ 5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.4

	353
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	354
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	355
	H6.06.05.04
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	
356
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm (trích kết quả phân loại viên chức)
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	
	Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

	357
	H5.05.01.09
	Biên bản họp giao ban tháng 
	Năm 2017, 2018  
	Phòng HCTH
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	358
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	359
	H2.02.03.02
	Báo cáo sơ kết  giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020
	22/3/2018
	Đảng ủy trường
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	360
	H9.09.04.03
	Báo cáo tổng kết năm học phòng ĐBCL & TT
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016- 2017; 2017- 2018;
	Phòng ĐBCL & TT
	Dùngchung tiêu chí 9.4

	361
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng  

	Năm học 2015-2016 đến 2018-2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	362
	H9.09.02.01
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn 2030
	Số: 423/QĐ-ĐHSPTDTTHN,   12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	
	Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài

	
	Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập

	363
	H9.09.02.01
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn 2030
	Số: 423/QĐ-ĐHSPTDTTHN,   12/7/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	364
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng  

	năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	365
	H9.09.02.05

	Hồ sơ tập huấn công tác ĐBCL chất lượng trong toàn trường năm 2019 (trích kế hoạch)
	Số 10/KH-ĐHSPTDTTHN, 08/01/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	366
	H10.10.01.01
	Quyết định thành lập hồi đồng tự đánh giá và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
	Số 690/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 25/9/2013
Số 478/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 16/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	367
	H10.10.01.02
	Biên bản hội nghị tập huấn công tác ĐBCL và tự đánh giá CSGD theo thông tư 12/2017
	Ngày 19/01/2019
	P.ĐBCL&TT
	

	368
	H10.10.01.03
	Kế hoạch tự đánh giá của nhà trường giai đoạn 2008-2013
Kế hoạch tự đánh giá của nhà trường giai đoạn 2014-2019
	Số 718/KH-ĐHSPTDTTHN, 30/9/2013
Số 439/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	369
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	Số 406/KH-ĐHSPTDTTHN, 04/10/2017
Số437/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	370
	H10.10.01.04
	Bản đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
	Số 328/ĐHSPTDTTHN ngày 1/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo

	371
	H10.10.01.01
	Quyết định thành lập hồi đồng tự đánh giá và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
	Số 690/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 25/9/2013
Số 478/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 16/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 10.1

	372
	H10.10.02.01
	Báo cáo tự đánh giá năm 2014
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	373
	H9.09.01.05

	Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 

	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	374
	H10.10.02.02
	Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục và nâng cao năng lực quản trị đại học
	Số 759/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 22/11/2018
Số 511/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	375
	H10.10.02.03
	Quyết định cử viên chức tham dự khóa đào tạo kiểm định viên 
	Số 302/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 14/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	376
	H9.09.02.04

	Hồ sơ tập huấn công tác ĐBCL chất lượng trong toàn trường năm 2019 (trích kế hoạch và danh sách viên chức, SV tham gia tập huấn)  
	Kế hoạch Số 10/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 08/01/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	377
	H9.09.01.02
	Giấy chứng nhận, chứng chỉ của cán bộ, giảng viên, tham gia tập huấn về công tác kiểm định chất lượng.
	Giấy chứng nhận
	
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	
	Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát

	378
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại hội nghị cán bộ viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	379
	H10.10.02.01
	Báo cáo tự đánh giá năm 2014
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 10.2

	380
	H5.05.04.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
	Năm 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	381
	H9.09.02.03
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Năm 2015 - 2018
	
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	382
	H10.10.03.01
	Sổ tay sinh viên 
	
	
	

	383
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác  giảng dạy của giảng viên 
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/phieulayykienphanhoi
	
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	384
	H10.10.03.02
	Sổ tay sinh viên trên trang điện tử nhà trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/sotaysinhvien
	
	

	
	Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD

	385
	H10.10.04.01
	Biên bản họp rà soát, đánh giá quy trình tự đánh giá của nhà trường
	Ngày 29/4/2019
	Phòng ĐBCL & TT
	

	386
	
H9.09.05.01
	Kế hoạch công tác năm học 
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.5

	387
	H9.09.04.01
	Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư- lưu trữ trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 415/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.4

	388
	H9.09.04.03
	Báo cáo tổng kết năm học phòng ĐBCL & TT
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016- 2017; 2017- 2018;
	Phòng ĐBCL & TT
	Dùngchung tiêu chí 9.4

	389
	H10.10.04.02
	Văn bản điều chỉnh kế hoạch tự đánh giá
	Số 196/VBĐC-ĐHSPTDTTHN, 07/5/2019
	Phòng ĐBCL & TT
	

	390
	H10.10.04.03
	Biên bản họp rút kinh nghiệm trong công tác ĐBCL giữa các đơn vị trong nhà trường.
	Năm 2017 - 2019
	Phòng ĐBCL & TT
	

	391
	H10.10.02.02
	Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục và nâng cao năng lực quản trị đại học
	Số 759/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 22/11/2018
Số 511/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 10.2

	
	Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

	
	Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập

	392
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	393
	H11.11.01.01
	Quyết định thành lập phòng truyền thông
	Số 431/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 29/8/2017
Số 410/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  24/7/2018
	Trường ĐHSP TDTTHN
	

	394
	H2.02.01.05
	Quyết định ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội” trích chức năng nhiệm vụ phòng truyền thông
	
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	395
	H7.07.02.05
	Phần mềm quản lý đào tạo
	
	P. QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	396
	H6.06.06.06
	Hợp đồng phần mềm quản lý cán bộ
	
	Phòng TCCB
	Dùngchung tiêu chí 6.6

	397
	H7.07.02.06
	Phần mềm quản lý văn bản Version
	
	Phòng HCTH
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	398
	H7.07.02.07
	Phần mềm kế toán Misa
	
	Phòng KHTC
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	399
	H9.09.01.03
	Quyết định về việc Ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trường ĐHSP TDTT Hà Nội (phần QĐ về công tác lấy ý kiến phản hồi)
	Số 806/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 07/12/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	400
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	401
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;2017-2018;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	402
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết  lấy ý kiến phản hồi về công tác phục vụ đào tạo 
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;2017-2018;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.4

	403
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	
	Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn

	404
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐHSPTDTTHN (Phần chức năng nhiệm vụ các phòng)
	-Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung 
Tiêu chí 2.1

	405
	H9.09.04.01
	Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư- lưu trữ trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 415/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.4

	406
	H11.11.02.01
	Sổ đăng ký văn bản đi, đến
	Từ năm 2014 đến 2018
	P. HCTH
	

	407
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016;2016-2017;2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung
Tiêu chí 5.4

	408
	H11.11.02.02
	Biên bản họp Khoa/bộ môn xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	2017, 2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	409
	H9.09.01.03
	Quy định Ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội (phần QĐ về công tác lấy ý kiến phản hồi)
	Số 806/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 07 tháng 12 năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 9.1

	410
	H11.11.02.03
	Báo cáo  tổng kết và phương hướng nhiệm vụ NCKH năm học 
	2015-2016; 2016-2017; 2017-2018
	P. QLKH
	

	
	Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin

	411
	H11.11.02.01
	Sổ đăng ký văn bản đi, đến
	
Từ năm 2014-2018
	
P. HCTH
	Dùng chung  tiêu chí 11.2

	412
	H11.11.03.01
	Sổ theo dõi chuyển giao văn bản đi
	Năm 2018
	P. HCTH
	

	413
	H11.11.03.02
	Sổ đăng ký tra cứu công văn tài liệu lưu trữ
	Năm 2018
	P. HCTH
	

	414
	H11.11.03.03
	Sổ theo dõi và sử dụng con dấu hàng ngày 
	Năm 2017, 2018
	P. HCTH
	

	
	Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	415
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	Số 406/KH-ĐHSPTDTTHN, 04/10/2017
Số437/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	416
	H7.07.02.05
	Phần mềm quản lý đào tạo
	
	P. QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 7.2

	417
	H6.06.06.06
	Hợp đồng phần mềm quản lý cán bộ
	
	Phòng TCCB
	Dùngchung tiêu chí 6.6

	418
	H7.07.02.06
	Phần mềm quản lý văn bản Version
	
	Phòng HCTH
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	419
	H7.07.02.07
	Phần mềm kế toán Misa
	
	Phòng KHTC
	Dùngchung tiêuchí 7.2

	420
	H11.11.04.01
	Hợp đồng cung cấp tên miền và dịch vụ gia tăng 
	Số 128/2015-MBDH ngày 16/4/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	421
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết  lấy ý kiến phản hồi về công tác phục vụ đào tạo 
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;2017-2018;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.4

	422
	H7.07.03.04
	Hợp đồng các gói Internet FTTH
	
	Phòng QTTB

	Dùng chung tiêu chí  7.3

	
	Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng

	
	Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	423
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu KH, công tác HSSV
	QĐSố29/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2014
QĐSố339/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 5.1

	424
	H6.06.05.04

	Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	425
	H7.07.01.02
	Báo cáo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước
	Năm 207, giai đoạn 2018-2020
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 7.1

	426
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	427
	H6.06.01.09
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động
	Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  27/11/2014
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.1

	428
	H5.05.01.02
	Nghị quyết của Đảng ủy theo quý, năm
	Từ 2014-2018
	BCH Đảng ủy
	Dùng chung tiêu chí 5.1

	429
	H7.07.01.08
	Báo cáo tài chính các năm
	BCTC từ năm 2014; 2016
	P.KHTC
	Dùng chung tiêu chí 7.1

	
	Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh đê nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập

	430
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	431
	H10.10.01.03
	Kế hoạch tự đánh giá của nhà trường giai đoạn 2014-2019
	Số 439/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 10.1

	432
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại hội nghị cán bộ viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	433
	H12.12.02.01

	Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh

	năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo

	434
	H9.09.03.02
	Thông tin về đảm bảo chất lượng trên trang Website của trường 
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn;
	
	Dùng chung tiêu chí 9.3

	435
	H9.09.02.05

	Hồ sơ tập huấn công tác ĐBCL chất lượng trong toàn trường năm 2019 (Kế hoạch, danh sách viên chức, người lao động, sinh viên tham gia tập huấn)
	Số 10/KH-ĐHSPTDTTHN, 08/01/2019
Danh sách VC, Người LĐ, sinh viên
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 9.2

	436
	H10.10.02.01
	Báo cáo tự đánh giá trường năm 2014
	
Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 10.2

	437
	H12.12.02.01

	Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh

	năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 12.2

	438
	H12.12.03.01
	Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp cử nhân trình độ Đại học hệ chính quy chuyên ngành GDTC 
	Từ năm 2014 đến 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	439
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết  lấy ý kiến phản hồi về công tác phục vụ đào tạo 
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;2017-2018;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.6

	440
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016;2016-2017;  2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 5.4

	441
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học 
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.
	Phòng HCTH

	Dùng chung tiêu chí 4.2

	
	Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát

	442
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại hội nghị cán bộ viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	443
	H8.08.01.08
	Báo cáo tổng kết về hoạt động HTQT hàng năm gửi Cục HTQT
	Số 345/BC-ĐHSPTDTTHN, 30/5/2014
Số 476/BC-ĐHSPTDTTHN, 01/6/2015
Số 238/BC-ĐHSPTDTTHN, 04/6/2016
Số 146/BC-ĐHSPTDTTHN, 03/6/2017
Số 386/BC-ĐHSPTDTTHN, 29/5/2018
	Phòng HTQT
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	444
	H10.10.02.01
	Báo cáo tự đánh giá trường năm 2014
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 12.3

	445
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	
	Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

	446
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại hội nghị cán bộ viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	447
	H12.12.05.01
	Danh sách các trường đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Dữ liệu 30/4//2013) 
	
	Cục khảo thí và KĐ chất lượng giáo dục
	

	448
	H12.12.05.02
	Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
	Năm 2015, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học

	
	Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục

	449
	H13.13.01.01

	Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
	Số 05//2017/TT-BGDĐT,  25/1/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	450
	H13.13.01.02

	Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 15/2014/TT-BGD ĐT, 15/5/2014
	
	



	Bộ GD&ĐT
	

	451
	H13.13.01.03

	Kế hoạch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao học

	Số: 58/KH-TS 2014, ngày 24/01/2014
Ngày 04/6/2016; Ngày 20/4/2018
Số: 215/KH-ĐHSPTDTTHN,  21/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	
*

	452
	H13.13.01.04
	Lịch tuyển sinh Cao học các năm
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	P.QLĐT&CTSV
	

	453
	H13.13.01.05
	QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh Cao học các năm.
QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh Đại học các năm.
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Năm 2014, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	454
	H12.12.05.02
	Đề án tuyển sinh đại học chính quy
	Năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêuchí 12.5*

	455
	H13.13.01.06
	Thông báo tuyển sinh đại học chính quy
	Số 263/TB-ĐHSPTDTTHN, 27/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	456
	H13.13.01.07
	Thông báo tuyển sinh Cao học
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	457
	H13.13.01.08
	Kế hoạch công tác tư vấn tuyển sinh
	Năm  2015, 2016
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	458
	H13.13.01.09
	Lịch tờ hàng năm
	Năm 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	459
	H13.13.01.10
	Thông tin tuyển sinh của trường đăng tải trên các báo
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	Các báo
	*

	460
	H13.13.01.11
	Thông tin tuyển sinh trên trang website và fanpage
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn,
https://www.facebook.com/SPTDTTHN
	TTCNTT, TT&TV
	*

	461
	H11.11.01.01
	Quyết định thành lập phòng truyền thông
	Số 431/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  29/8/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 11.1

	462
	H13.13.01.12
	Báo cáo tuyển sinh hàng năm
	Số 318/CV-ĐHSPTDTTHN, 18/9/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo

	463
	H12.12.05.02
	Đề án tuyển sinh đại học chính quy
	Năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 12.5

	464
	H13.13.01.06
	Thông báo tuyển sinh đại học chính quy
	Năm 2015; 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 13.1

	465
	H13.13.01.07
	Thông báo tuyển sinh cao học
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 13.1

	
	Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học

	466
	H13.13.03.01
	Danh sách phân công coi thi, giám sát thi tuyển sinh
	Năm 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	467
	H13.13.03.02
	Quyết định thành lập Ban thanh tra tuyển sinh Đại học
	Năm 2014, 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	468
	H13.13.03.03
	Kế hoạch thanh tra tuyển sinh đại học
	Số 282/KH-ĐHSPTDTTHN, 03/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	469
	H13.13.03.04
	Quyết định thành lập đoàn thanh tra tuyển sinh thạc sĩ
	Năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	*

	470
	H13.13.03.05
	Kế hoạch thanh tra công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ
	Số 352/KH-ĐHSPTDTTHN, 08/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	471
	H13.13.03.06
	Kết luận thanh tra tuyển sinh đại học, thạc sĩ
	Năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	472
	H13.13.03.07
	Quy trình đón tiếp sinh viên nhập học
	Năm 2016, 2017, 2018
	P.QLĐT&CTSV
	

	
	Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học

	473
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêuchí 5.2

	474
	H13.13.04.01
	Biên bản hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và phương hướng tuyển sinh năm 2019
	17/10/2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	475
	H12.12.02.01
	Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh
	năm 2018
	P. QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 12.2

	
	Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả

	476
	H13.13.01.10
	Thông tin tuyển sinh của trường đăng tải trên các báo
	Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
	Các báo
	Dùngchung tiêuchí 13.1

	477
	H13.13.01.11
	Thông tin tuyển sinh trên trang website và fanpage
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn,
https://www.facebook.com/SPTDTTHN
	TTCNTT, TT&TV
	Dùngchung tiêuchí 13.1

	478
	H12.12.02.01
	Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 
	Năm 2018
	P.QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 12.2

	
	Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học

	
	Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan

	479
	H14.14.01.01
	Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	480
	H14.14.01.02
	Biên bản họp Khoa/bộ môn xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
	Năm 2017, 2018
	Các Khoa, Bộ môn
	

	481
	H14.14.01.03
	Quyết định thành lập hội đồng xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
	Số:84/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 20/3/2018
	P.QLĐT&CTSV
	

	482
	H14.14.01.04
	Biên bản họp hội đồng xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	
	P.QLĐT&CTSV
	

	483
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	484
	H14.14.01.06
	Quyết định ban hành đề cương các môn học
	Số 409/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 26/7/2018

	P.QLĐT&CTSV
	

	
	Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan

	485
	H14.14.02.01
	Quy định về xây dựng, rà soát CĐR chương trình đào tạo *
	Số: 85/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 20/3/2018
	P.QLĐT&CTSV, KSĐH
	

	486
	H11.11.02.02
	Biên bản họp Khoa/bộ môn xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	Năm 2018
	
	

	487
	H14.14.02.02
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học
	Số: 86/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 22/3/2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	488
	H14.14.02.03
	Biên bản họp hội đồng xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành GDTC
	22/3/2018
	P.QLĐT&CTSV
	

	489
	H14.14.02.04
	Chuẩn đầu ra ngành giáo dục thể chất
	Số 87/QĐ_ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	P.QLĐT&CTSV
	

	
	Tiêu chí  14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra

	490
	H14.14.01.06
	Quyết định ban hành đề cương các môn học/học phần *
	Năm 2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	491
	H14.14.03.01
	Kế hoạch công tác đào tạo tổng thể các khóa
	             2015-2016; 2016-2017;
             2017-2018; 2018-2019
	P.QLĐT&CTSV,
KSĐH
	*  

	492
	H14.14.03.02
	Kế hoạch giảng dạy các năm
	Từ 2015-2016 đến 2018-2019
	P. QLĐT&CTSV
	*  

	493
	H14.14.03.03
	Thời khóa biểu các khóa
	
	P. QLĐT&CTSV
	* 

	494
	H14.14.03.04
	Đề cương các môn học/học phần
	           Năm 2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	495
	H14.14.03.05
	Kế hoạch triển khai tuần sinh hoạt công dân cho SV năm học 2017-2018; 2018-2019
	Số303/QĐĐHSPTDTTHN,16/7/2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	496
	H10.10.03.02
	Sổ tay sinh viên trên trang điện tử nhà trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn/sotaysinhvien
	TTKHCN, TT&TV
	Dùngchung tiêuchí 10.3

	
	Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện

	497
	H14.14.04.01
	Biên bản họp rà soát chương trình đào tạo của Khoa/bộ môn
	Năm 2017 , 2018
	Các Khoa, Bộ môn
	

	498
	H14.14.04.02
	Biên bản họp rà soát chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDTC của hội đồng khoa học trường
	Năm 2018
	P. QLĐT&CTSV, KSĐH
	

	499
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêuchí 14.1

	
	Tiêu chí  14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan

	500
	H14.14.01.01
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêuchí 14.1

	501
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêuchí 14.1

	502
	H14.14.03.04
	Đề cương các môn học/học phần
	Năm 2018
	P.QLĐT&CTSV
	dùngchung tiêuchí 14.3

	503
	H14.14.05.01
	Bảng điểm kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên
	2014-2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	504
	H5.05.04.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2018-2019
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	505
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2014-2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	506
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp  lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2014-2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	507
	H14.14.05.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp, đánh giá khóa học
	
	Phòng ĐBCL&TT
	

	508
	H14.14.05.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp
	
	Phòng ĐBCL&TT
	

	
	Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập

	
	Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục

	509
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số: 3881/QĐ-BGDĐT, 14/7/2008
	
Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	510
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	
dùng chung tiêuchí 14.1

	511
	H14.14.02.04
	Chuẩn đầu ra ngành giáo dục thể chất
	Số 87/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 28/3/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêuchí 14.2

	512
	H15.15.01.01
	Biên bản đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ.
	Ngày 19/4/2018
Ngày 20/4/2018
	P. QLĐT&CTSV
	

	
	Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm

	513
	H6.06.01.05
	Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động 
	Số 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/12/2015
Số 824/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  27/11/2014
Số 211/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  02/6/2016
Số 249/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  30/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.1

	514
	H6.06.01.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động
	
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung   tiêu chí 6.1

	515
	H6.06.05.04
	Quy định  chế độ làm việc đối với giảng viên trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,4/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêu chí 6.5

	516
	H15.15.02.01
	Phân công nhiệm vụ giảng viên của các Khoa
	2018-2019
	Các Khoa
	

	
	Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra

	517
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 14.1

	518
	H14.14.03.03
	Thời khóa biểu các khóa
	Năm 2016,2017,2018
	P.QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 14.3

	519
	H15.15.03.01
	Kế hoạch thực hành sư phạm các năm
	Năm 2015, 2016, 2017; 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	520
	H8.08.01.06
	Kế hoạch thực tập sư phạm hàng năm
	Năm 2017; 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	521
	H15.15.03.02
	Kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên
	Năm 2015, 2017
	P.QLKH
	

	522
	H15.15.03.03
	Các báo cáo kết quả NCKH của sinh viên
	Năm 2014
	P.QLKH
	

	
	Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát để đảm bảo và cải tiến chất lượng

	523
	H15.15.04.01
	Quy định về công tác đào tạo theo niên chế
Quy định về công tác đào tạo theo tín chỉ
	QĐ số 468/QĐ, ngày 16/8/2018
QĐ số 488/QĐ, ngày 16/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	524
	H14.14.03.03
	Thời khóa biểu các khóa
	Năm 2016,2017,2018
	P.QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 14.3

	525
	H15.15.04.02
	Kế hoạch kiểm tra giờ dạy, hồ sơ chuyên môn giảng dạy năm học 2016-2017
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ giảng dạy và dự giờ đột xuất học kỳ 1 năm học 2017-2018
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ giảng dạy và dự giờ đột xuất học kỳ 1 năm học 2018-2019
	Số: 95/KH-ĐHSPTDTTHN, 16/3/2017

Số: 437/KH-ĐHSPTDTTHN,  25/10/2017

Số: 425/KH-ĐHSP TDTTHN, 21/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	



	526
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung   tiêu chí 2.3

	527
	H14.14.05.01
	Bảng điểm kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên
	2014-2018
	P. QLĐT&CTSV, KSĐH
	 dùngchung tiêuchí 14.5

	528
	H15.15.04.03
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo các năm học
	Năm học 2014-2015; 2016-2017;2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời

	529
	H15.15.05.01
	Biên bản họp hội đồng rà soát chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
	
	P. QLĐT&CTSV
	

	530
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

Dùngchung  tiêuchí 14.1

	531
	H5.05.04.02
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Số: 391/KH-ĐHSPTDTTHN,  20/8/2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung  tiêuchí 5.4*

	532
	H5.5.04.03
	Báo cáo  kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 
	Số: 244/BC-ĐHSP TDTTHN,  20/6/2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung  tiêuchí 5.4*

	
	Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học

	
	Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập

	533
	H16.16.01.01
	Biên bản xét điểm chuẩn trúng tuyển hệĐH chính quy chuyên ngành GDTC
	Năm 2015,2016,2017,2018
	Hội đồng TS
	

	534
	H16.16.01.02
	QĐ ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và CĐ liên thông lên ĐH hệ CQ theo hệ thống tín chỉ
QĐ ban hành quy định đối với công tác Đào tạo của nhà trường
	- Số 501/QĐ-ĐHSPTDTTHN,26/8/2018
- Số 468/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  16/8/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	535
	H14.14.03.04
	Đề cương các môn học/học phần
	Năm 2018
	Phòng QLĐT&CTSV
	dùngchung tiêuchí 14.3

	536
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu KH, công tác HSSV (về đề thi, chấm thi, đánh giá điểm thi; đánh giá thực hành, thực tập sư phạm;…)
	Số29/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2014
Số339/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
Số 353QyĐ-ĐHSPTDTTHN 05/9/2017
Số 414/Qy Đ-ĐHSPTDTTHN
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	537
	H16.16.01.03
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo ĐH & CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	- Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, 15/8/2007
- Số 17/VBHN-BGDĐT,  15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	538
	H16.16.01.04
	QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại học-CĐ hệ chính quy theo hệ thống niên chế
	Số 25/2006/QĐ-BGDDT, 26/6/2006

	Bộ GD&ĐT
	

	539
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (phần chức năng nhiệm vụ các phòng)
	Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung   tiêu chí 2.1

	540
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm hoc 2014-2015;2015-2016;2016-2017;2017-2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	541
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;  2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	
	Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra

	542
	H14.14.02.04
	Chuẩn đầu ra ngành giáo dục thể chất
	Ngày 28 tháng 3 năm 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêuchí 14.2

	543
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu KH, công tác HSSV (về đề thi, chấm thi, đánh giá điểm thi; đánh giá thực hành, thực tập sư phạm;…)
	Số29/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2014
Số339/QĐĐHSPTDTTHN, 01/10/2015
Số 353QyĐ-ĐHSPTDTTHN 05/9/2017
Số 414/Qy Đ-ĐHSPTDTTHN
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	544
	H14.14.03.04
	Đề cương các môn học/học phần
	Năm 2018
	P. QLĐT&CTSV
	dùngchung tiêuchí 14.3

	545
	H16.16.02.01
	Đề thi một số môn chuyên ngành (đề tự luận) 
	Đề thi học phần
	Các bộ môn
	

	546
	H16.16.02.02
	Biểu điểm chấm thực hành các môn chuyên ngành TDTT 
	Biểu điểm chấm thi HP
	Các bộ môn
	

	547
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống niên chế
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín chỉ
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

Dùngchung  tiêuchí 14.1

	
	Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt chuẩn đầu ra

	548
	H5.05.01.03
	Những Quy định đối với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu KH, công tác HSSV (Quy định đề thi, chấm thi kết thúc học phần cho các hệ, quy trình ghép điểm các môn  thi tự luận)
	353QyĐ-ĐHSPTDTTHN 05/9/2017
414/Qy Đ-ĐHSPTDTTHN
	Phòng ĐBCL & TT
	dùngchung tiêuchí 5.1

	549
	H16.16.03.01
	Mẫu phiếu chấm thi của giám khảo;Mẫu bảng điểm học phần; Mẫu đơn phúc khảo; Biên bản chấm phúc khảo, phiếu tổng hợp điểm học phần.
	Các mẫu phiếu
	Phòng ĐBCL & TT
	

	550
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm hoc 2014-2015;2015-2016;2016-2017;2017-2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	dùngchung tiêuchí 5.4

	551
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;  2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùngchung tiêuchí 5.4

	
	Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra

	552
	H10.10.03.01
	Sổ tay sinh viên 
	
	
	

	553
	H14.14.02.03
	Biên bản họp Hội đồng xây dựng, điều chỉnh CĐR các môn học/học phần
	
	
	dùngchung tiêuchí 14.2

	554
	H14.14.04.02
	Biên bản họp rà soát chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDTC của hội đồng khoa học trường
	Năm 2018
	
	dùngchung tiêuchí 14.4

	555
	H14.14.03.04
	Đề cương các môn học/học phần
	Năm 2018
	Phòng QLĐT&CTSV
	dùngchung tiêuchí 14.3

	556
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	557
	H16.16.04.01
	Ngân hàng đề thi một số môn
	
	Phòng ĐBCL & TT
	

	558
	H16.16.04.02
	Quy trình đối chiếu điểm thihọc phần của sinh viên giữa phòng QLĐT & CTSV với phòng ĐBCL& TT
	
	Phòng ĐBCL & TT
	

	559
	H16.16.04.03
	Biên bản đối chiếu điểm thi học phầnkỳ 1 năm học 2018 - 2019
	Ngày 11/01/2019
	Phòng ĐBCL & TT
	

	560
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm hoc 2014-2015;2015-2016;2016-2017;2017-2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	561
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;  2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung  tiêu chí 5.4

	
	Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học

	
	Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học

	562
	H4.04.02.03

	Kế hoạch công tác năm học 
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	563
	H17.17.01.01
	Quyết định thành lập ban cố vấn học tập trường đại học sư phạm TDTT Hà Nội
	Số 772/QĐ –ĐHSPTDTTHN, 03/12/2018
	Trường  ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	564
	H17.17.01.02
	Quyết định ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 503/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  31/8/2018
	Trường  ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	565
	H5.05.01.08
	Kế hoạch công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-219
	Trường  ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	566
	H17.17.01.03
	Phân công nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường
	Năm học 2017-2018; 2018-2019
	Phòng TCCB; các phòng, khoa, BM
	

	567
	H17.17.01.04
	Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, đội 
	Năm 2015, 2016, 2018 - 2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	568
	H5.05.02.03
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học
	Số 406/KH-ĐHSPTDTTHN, 04/10/2017
Số 437/KH-ĐHSPTDTTHN, 27/9/2018
	P.ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	569
	H11.11.01.02
	Phần mềm quản lý đào tạo
	Hình ảnh
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 11.1

	570
	H14.14.05.01
	Bảng điểm kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên
	2014-2018
	P. QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 14.5

	571
	H9.09.02.03
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Năm 2015 - 2018
	P.ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 9.2

	572
	H7.07.02.08
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
	Số: 235/BC-ĐHSPTDTTHN, 30/5/2018
	P. ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 7.2

	
	Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

	573
	H17.17.01.03
	Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức của các phòng, ban, khoa, bộ môn, giáo vụ khoa
	Năm học 2018-2019
	Phòng TCCB; các phòng, khoa, BM
	Dùngchung tiêuchí 17.1

	574
	H17.17.01.01
	Quyết định thành lập ban cố vấn học tập trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 772/QĐ –ĐHSPTDTTHN, 03/12/2018
	Trường  ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 17.1

	575
	H17.17.02.01
	Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
	Năm học  2018 - 2019
	P. QLĐT&CTSV
	

	576
	H14.14.05.01
	Bảng điểm kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên
	2014-2018
	P.QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêuchí 14.5

	577
	H17.17.01.04
	Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn đội 
	Năm 2015, 2016, 2018-2019

	
	Dùngchung tiêuchí 17.1

	578
	H14.14.03.05
	Kế hoạch về việc triển khai tuần sinh hoạt công dân cho SV năm học 2017-2018; 2018-2019
	Số: 283/KH-ĐHSPTDTTHN, 14/7/2017
Số: 303/KH-ĐHSPTDTTHN,16/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 14.3

	579
	H17.17.02.02
	Đề án thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm cho sinh viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	28-ĐA/ĐHSPTDTTHN-ĐTN, 25/3/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	580
	H17.17.02.03
	Quyết định trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tậpcho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và hộ nghèo.
	Số: 554/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/12/2015
Số: 608/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/12/2016
Số: 04/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 25/12/2017
Số: 599/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 25/12/2017
Số: 608/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/12/2016
Số:245/QĐ-ĐHSPTDTTHN,21/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	581
	H17.17.02.04
	Kế hoạch công tác trạm y tế trường (trích khám sức khỏe cho sinh viên )
	Từ 2015 - 2018
	Trạm y tế
	

	582
	H8.08.02.01
	Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” cho sinh viên
	Số: 519/KH-ĐHSPTDTTHN, 14/11/2018
	P.QLĐT&CTSV
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	583
	H17.17.02.05
	Hình ảnh các hoạt động ngoại khóa 
	Hình ảnh
	
	

	584
	H17.17.02.06
	Các quyết định khen thưởng sinh viên 
	Năm 2016,2017,2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	585
	H9.09.02.04
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Năm 2015 - 2018
	P.ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêuchí 9.2

	586
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Năm 2015 - 2018
	P.ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêuchí 6.6

	
	Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát

	587
	H15.15.04.03
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo các năm học (đánh giá các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học, giám sát người học)
	Năm học 2014-2015; 2016-2017;2017-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 15.4

	588
	H5.05.02.05
	Báo cáo công tác thanh tra hàng năm
	
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	589
	H7.07.02.08
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
	Số: 235/BC-ĐHSPTDTTHN ngày 30/5/2018
	P. ĐBCL&TT
	Dùng chung tiêu chí  7.2

	590
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chứcvà thi đua khen thưởnghàng năm (đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ hỗ trợ)
	Từ 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	
	Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

	591
	H17.17.04.01
	Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Từ 2014 - 2018
	P.QLĐT và CTSV
	

	592
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác phục vụ đào tạo
	Từ 2015 - 2018
	P.ĐBCL&TT
	Dùng chung tiêu chí 6.6

	593
	H7.07.02.08
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
	Số: 235a/BC-ĐHSPTDTTHN ngày 30/5/2018
	P. ĐBCL&TT
	Dùng chung tiêu chí  7.2

	
	Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học

	
	Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu

	594
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (Sơ đồ tổ chức các đơn vị và trung tâm nghiên cứu)
	Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí  2.1

	595
	H18.18.01.01
	Quyết định thành lập Phòng Quản lý Khoa học (1999), Trung tâm KHCN Truyền thông và Thư viện (2018) 
	- Số 38/TCCB ngày 26 tháng 3 năm 1999
-Số 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 09/6/2018
	Phòng TCCB
	

	596
	H18.18.01.02
	Sơ đồ kế hoạch KHCN các năm
	Năm học 2016 – 2017, 2017-2018
	
	

	597
	H18.18.01.03
	Văn bản quy định về hoạt động KH&CN; hoạt động NCKH của sinh viên; biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình.

	- Số 364/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 03/10/2016
- Số 347/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 14/6/2017
- Số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
-Số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
- Số 537/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	598
	H18.18.01.04
	QĐ thành lập hội đồng đánh giá, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ I, năm 2018
	- số 179/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 02/5/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	599
	H18.18.01.05
	Quyết định Thành lập các Hội đồng khoa học đánh giá thông qua thuyết minh, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên các em sinh viên 
	Từ 2014-2018

	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	600
	H18.18.01.06
	Quyết định Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023
	-Số 602/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 05/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	601
	H18.18.01.07
	Biên bản họp hội đồng đánh giá, thông qua thuyết minh đề tại khoa học công nghệ cấp cơ sở. 
	Năm 2017 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	602
	H18.18.01.08
	Quy trình quản lý khối lượng NCKH
	
	Phòng QLKH
	

	603
	H7.07.01.07
	Quyết định công bố công khai dự toán và phân bổ ngân sách 2018 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội 
	QĐsố:374/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 02/7/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 7.1

	604
	H7.07.01.05
	Quyết định việc giao dự toán ngân sách nhà nước
	QĐ số: 309/QĐ-BGDĐT,  26/01/2018;
QĐ số: 2355 /QĐ-BGDĐT,  29/6/2018
QĐ số 5070/QĐ-BGD ĐT, 22/11/2018
QĐ số 5514/ QĐ-BGDĐT  24/12/2018
QĐ số 5658/QĐ-BGD ĐT,  28/12/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 7.1

	
	Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD

	605
	H1.01.01.02
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Nhà trường đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Bộ GD&ĐT
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	606
	H1.01.01.01
	Quyết định Công bố sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 868/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  05/12/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	607
	H18.18.02.01
	Thuyết minh dự toán kinh phí đề tài cơ sở
	Năm 2014, 2018
	Các chủ nhiệm
	

	
	Tiêu chí 18.3.Các chỉ số thực hiện chính sách được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu

	608
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Giáo dục và Đào tạo
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	609
	H8.08.02.07
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	610
	H18.18.01.07
	Biên bản họp hội đồng đánh giá, thông qua thuyết minh đề tại khoa học công nghệ cấp cơ sở. 
	Năm 2017 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 18.1

	611
	H11.11.02.03
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ NCKH năm học
	Năm học 2015-2016;2016-2017;2017-2018
	Phòng QLKH
	Dùng chung tiêu chí 11.2

	612
	H2.02.03.05
	Hồ sơ đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm 
	Từ 2014 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.2

	613
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	614
	H18.18.03.01
	Các quyết định tặng giấy khen/thưởng công nhận điểm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại các hội nghị NCKH của sinh viên 
	Năm 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học

	615
	H18.18.01.03
	 Văn bản quy định về hoạt động KH&CN; hoạt động NCKH của sinh viên; biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình.

	- Số 364/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 03/10/2016
- Số 347/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 14/6/2017
- Số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
-Số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
- Số 537/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 18.1

	616
	H18.18.04.01
	Thông tin văn bản, kế hoạch, thông báo về lĩnh vực KHCN đăng trên website trường
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ

	
	Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu

	617
	H19.19.01.01
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức của cá nhân chủ nhiệm đề tài trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 247/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 21/8/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	618
	H19.19.01.02
	Quyết định ban hành các văn bản pháp lý và quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 148/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 02/6/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	619
	H19.19.01.03
	Quyết định về việc thành lập mạng lưới cộng tác viên về sở hữu trí tuệ tại các đơn vị thuộc Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 216/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  23/7/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	620
	H18.18.01.04
	 Văn bản quy định về hoạt động KH&CN; hoạt động NCKH của sinh viên; biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình.

	- Số 364/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 03/10/2016
- Số 347/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 14/6/2017
- Số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
Số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
- Số 537/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 18.1

	621
	H19.19.01.04
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ
	Số 139a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 27/5/2015
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	622
	H19.19.01.05
	Quyết định ban hành quy định về xuất bản bản tin GDTC và thể thao trường học Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số 623/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 20/12/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	623
	H19.19.01.06
	Danh mục giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, bản tin của nhà trường. 
	Từ 2014 đến nay
	Phòng QLKH
	

	624
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 6.5

	
	Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai

	625
	H18.18.04.01
	Thông tin văn bản, kế hoạch, thông báo về lĩnh vực KHCN đăng trên website trường
	Địa chỉ : http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 18.4

	626
	H18.18.01.07
	Biên bản họp hội đồng đánh giá, thông qua thuyết minh các đề tài KHCN cấp cơ sở, tài liệu tham khảo 
	Năm 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	627
	H19.19.02.01
	Hợp đồng, thanh lý hợp đồng in giáo trình, tài liệu tham khảo với NXB TDTT.
	Các hợp đồng
	
	

	628
	H19.19.02.02
	Phiếu chi tiền của NXB TDTT cho các chủ nhiệm, tác giả viết giáo trình 
	Phiếu chi
	NXB TDTT
	

	629
	H19.19.02.03
	Giấy phép xuất bản bản tin năm 2017 và 2019
	Số 5720/GPXBBT-STTTT, 18/12/2017
Số 10/GPXBBT, 10/01/2019
	Sở TTTT TP Hà Nội; Cục báo chí, Bộ TT&TT
	

	630
	H19.19.02.04
	Các thông báo về việc mời dự Hội nghị khoa học của nhà trường
	Năm 2015, 2018
	P. QLKH
	

	631
	H19.19.02.05
	Giấy xác nhận hoàn thành đề tài NCKH
	Từ 2014-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	632
	H8.08.02.09
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	
	Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện

	633
	H19.19.03.01
	Quyết định thông qua thuyết minh các đề tài KHCN, SKKN  các năm học
	số  856 ngày 08/12/2014; số 459 ngày 11/11/2015; số 624 ngày 15/11/2016; số 521 ngày 30/10/2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	634
	H18.18.01.07
	Biên bản họp hội đồng đánh giá, thông qua thuyết minh các đề tài KHCN cấp cơ sở, tài liệu tham khảo. 
	Năm 2017, 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 18.1

	635
	H19.19.03.02
	Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên 
	QĐ số 217 ngày 23/6/2015; số 269 ngày 05/7/2016; số 252 ngày 23/6/2017; số 323 ngày 28/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	636
	H11.11.02.03
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ NCKH năm học
	Năm học 2015-2016;2016-2017;2017-2018
	Phòng QLKH
	Dùng chung tiêu chí 11.2

	637
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	
	Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng

	638
	H19.19.03.02
	Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên đăng trên website
	QĐ số 217 ngày 23/6/2015; số 269 ngày 05/7/2016; số 252 ngày 23/6/2017; số 323 ngày 28/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 19.3

	639
	H19.19.04.01
	Bảng tổng hợp giờ chuẩn NCKH hàng năm
	2014- 2015; 2015 – 2-16; 2016 - 2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	640
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức (trích phần phương hướng)
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 2.3

	641
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Từ năm học 2014-2015 đến 2017-2018
	P.ĐBCLĐT&TT
	Dùng chung tiêu chí 5.4

	642
	H6.06.06.04
	Báo cáo tổng kết về công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác phục vụ đào tạo
	Từ năm học 2014-2015 đến 2017-2018
	P ĐBCL&TT
	Dùng chung tiêu chí 6.6

	
	Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học

	
	Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu

	643
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP TDTT Hà Tây đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008
	Bộ GD&ĐT
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	644
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	645
	H8.08.01.01
	Kế hoạch công tác hoạt động Hợp tác quốc tế  hàng năm
	Số 547/QHQT-ĐHSPTDTTHN,01/8/2014
Số 287/ĐTSĐH&QHQT/ĐHSPTDTTHN, 06//7/2015
-Số 281QHQT/ĐHSPTDTTHN,26/7/2016
-Số388/HTQT/ĐHSPTDTTHN,08/9/2017
	Phòng HTQT

	Dùng chung tiêu chí 8.1

	646
	H8.08.01.07
	Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
	
	Phòng TCCB
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	647
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐHSPTDTTHN (Phần chức năng nhiệm vụ các phòng)
	-Số: 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/12/2013
- Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung 
Tiêu chí  2.1

	648
	H20.20.01.01
	Danh sách tổng hợp về các đoàn ra, đoàn vào trong 5 năm của chu kì đánh giá, các CTĐT liên kết quốc tế.
	
	Phòng HTQT
	

	649
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	650
	H8.08.01.08
	Báo cáo kế quả thực hiện công tác HTQT hàng năm 
	Năm 2014,2015,2018
	Phòng HTQT

	Dùng chung tiêu chí 8.1

	651
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	652
	H20.20.01.02
	Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài
	2014 - 2018
	Phòng HTQT
	

	
	Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu

	653
	H4.04.02.03
	Kế hoạch công tác năm học
	Số 348/KH-ĐHSPTDTTH, 03/9/2015
Số 372/KH-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2016
Số 407/KH-ĐHSPTDTTHN, 15/10/2017
Số 492/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	654
	H8.08.01.09
	Tin bài về hoạt động HTQT trên website của Nhà trường
	
	Ban biên tập website
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	655
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùng chung tiêu chí 8.1

	656
	H20.20.02.01
	Các Quyết định cử CB,GV đi tham dự hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên môn trong nước  và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng TCCB
	

	657
	H8.08.02.09
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùng chung tiêu chí 8.2

	
	Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện

	658
	H20.20.03.01
	Báo cáo định kỳ đến Bộ chủ quản về hoạt động NCKH cở sở và đề tài cấp Bộ.
	Số    /BC- ĐHSPTDTTHN ngày
	Phòng QLKH
	

	659
	H8.08.01.08
	Báo cáo tổng kết hoạt động HTQT hàng năm gửi cục HTQT
	Năm 2014 – 2-18
	Phòng HTQT

	Dùngchung tiêu chí 8.1

	
	Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu

	660
	H8.08.02.09
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	661
	H20.20.02.01
	Các Quyết định cử CB,GV đi tham dự hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên môn trong nước  và ngoài nước
	Từ 2014-2018
	Phòng TCCB
	Dùng chung tiêu chí 20.2

	
	Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng

	
	Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD

	662
	H17.17.01.03
	Phân công nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường
	Năm học 2017-2018; 2018-2019
	Phòng TCCB; các phòng, khoa, BM
	Dùng chung tiêu chí 17.1

	663
	H21.21.01.01
	Các kế hoạch kết nối, phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên (KH tình nguyện hè, KH hiến máu nhân đạo,…)
	Từ 2014 -  2019
	BCH đoàn trường
	

	664
	H5.05.01.07
	Các văn bản kết nối, phục vụ cộng đồng của Công đoàn trường
	Từ 2014-2018
	Công đoàn Trường
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	665
	H21.21.01.02
	Kế hoạch tổ chức Trại hè “Kỹ năng và trải nghiệm” năm 2018, 2019
	Số: 169-KH/ĐHSPTDTTHN, 18/4/2018
Số: 03-KH/TTBD&TCSK, 15/01/2019
	TTBD&TCSK

	*

	666
	H21.21.01.03
	Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác GDTC cho Cán bộ, Giáo viên nước CHDCND Lào 
	năm 2018
	TTBD&TCSK

	

	667
	H21.21.01.04
	Kế hoạch tổ chức phương pháp dạy bơi và cứu đuối
	Năm 2018
	TTBD&TCSK

	

	668
	H5.05.01.02
	Nghị quyết của đảng ủy theo quý, năm
	từ 2014 – 2018 
	VPĐU
	Dùngchung tiêu chí 5.1

	669
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	670
	H21.21.01.05
	Các thông tin, hình ảnh tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	
	

	671
	H17.17.01.04
	Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, đội 
	Năm 2015, 2016, 2018 - 2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 17.1

	
	Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện

	672
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	673
	H21.21.02.01
	Báo cáo tổng kết chiến dịch tình nguyện hè các năm 
	Số: 19-BC/TNTDTTHN ngày 20/3/2014
Số: 13/BC-TNTDTTHN ngày 06/8/2015
Số: 54-BC/ĐTN ngày 20/9/2018
	BCH Đoàn  trường
	

	674
	H21.21.02.02
	Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác GDTC cho giáo viên nước CHDCND Lào năm 2018
	Số: 98/BC-ĐHSPTDTTHN ngày 10/02/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	675
	H21.21.02.03
	Báo cáo tổng kết trại hè kỹ năng và trải nghiệm2018
	năm 2018
	BCH Đoàn trường
	

	676
	H21.21.02.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm
	Từ 2016 và 2018
	Công đoàn trường
	

	677
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	678
	H21.21.02.05
	Báo cáo tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp dạy bơi và cứu đuốinăm 2019
	Năm 2019
	
	

	679
	H21.21.01.05
	Các thông tin, hình ảnh tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	680
	H21.21.02.06
	Dự trù kinh phí v/v: tổ chức thực hiện “Chiến dịch mùa hè TNTN”.
	năm 2017, 2018
	BCH Đoàn trường
	

	681
	H21.21.02.07
	Danh sách CBNV ủng hộ 1 ngày lương
	
	Phòng KHTC
	

	682
	H21.21.02.08
	Phiếu thu tiền tập huấn đoàn đội 
	Năm 2016,2017,2018
	Phòng KHTC
	

	
	Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng

	683
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	684
	H21.21.02.01
	Báo cáo tổng kết chiến dịch tình nguyện hè các năm 
	Số: 13/BC-TNTDTTHN ngày 06/8/2015
Số: 19-BC/TNTDTTHN ngày 20/3/2014
Số: 54-BC/ĐTN ngày 20/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	685
	H21.21.02.02
	Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác GDTC cho giáo viên nước CHDCND Lào năm 2018
	Số: 98/BC-ĐHSPTDTTHN ngày 10/02/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	686
	H21.21.02.03
	Báo cáo tổng kết trại hè kỹ năng và trải nghiệm 2018

	năm 2018
	BCH Đoàn trường
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	687
	H21.21.03.01
	Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi về công tác đào tạo giáo viên chuyên ngành GDTC theo nhu cầu của xã hội
	Năm 2017
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	688
	H8.08.01.03
	Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài
	Biên bản
	Phòng HTQT
	Dùngchung tiêu chí 8.1

	689
	H21.21.01.05
	Các thông tin, hình ảnh tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	690
	H21.21.02.06
	Dự trù kinh phí v/v: tổ chức thực hiện “Chiến dịch mùa hè TNTN”.
	Năm 2017, 2018
	BCH Đoàn trường
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	691
	H21.21.02.07
	Danh sách CBNV ủng hộ 1 ngày lương 
	
	
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	692
	H21.21.02.08
	Phiếu thu tiền tập huấn đoàn đội
	Năm 2016,2017,2018
	Phòng KHTC
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	
	Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cấu và sự hài lòng của các bên liên quan  

	693
	H21.21.01.01
	Các kế hoạch kết nối, phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên (KH tình nguyện hè, KH hiến máu nhân đạo,…)
	Từ 2014 -  2019
	BCH đoàn trường
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	694
	H5.05.01.07
	Các văn bản kết nối, phục vụ cộng đồng của Công đoàn trường (ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn,..)
	
	Công đoàn Trường
	Dùngchung tiêuchí 5.1

	695
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	696
	H21.21.02.01
	Báo cáo tổng kết chiến dịch tình nguyện hè các năm 
	Số: 13/BC-TNTDTTHN ngày 06/8/2015
Số: 19-BC/TNTDTTHN ngày 20/3/2014
Số: 54-BC/ĐTN ngày 20/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	697
	H21.21.02.02
	Báo cáo kết quả tập huấn Giáo viên GDTC cho nước CHDCND Lào năm 2018
	Số: 98/BC-ĐHSPTDTTHN ngày 10/02/2019
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	698
	H21.21.02.03
	Báo cáo tổng kết trại hè kỹ năng và trải nghiệm 2018
	năm 2018
	BCH Đoàn trường
	Dùng hung tiêuchí 21.2

	699
	H21.21.02.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm
	Từ 2016 và 2018
	
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	700
	H21.21.04.01
	Thông tin về sự phản hồi về các hoạt động dịch vụ của Nhà trường
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&utm_medium=zalo&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG&utm_source=zalo&zarsrc=30&v=wVsY1SiG4Rs&utm_campaign=zalo
http://thethaovietnam.vn/tt-quan-chung/khoa-1-trai-he-ky-nang-va-trai-nghiem-be-giang-trong-cam-xuc-yeu-thuong-371-344551.html
https://m.giaoducthoidai.vn/tre/trai-he-ky-nang-va-trai-nghiem-san-choi-hap-dan-cho-hoc-sinh-4006254-c.html#ref-http://m.facebook.com
http://thethaovietnam.vn/tt-quan-chung/truong-dai-hoc-su-pham-tdtt-ha-noi-khoi-dong-trai-he-ky-nang-va-trai-nghiem-371-343238.html
https://www.facebook.com/Tr%E1%BA%A1i-h%C3%A8-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-v%C3%A0-Tr%E1%BA%A3i-nghi%E1%BB%87m-175934189730277/?ref=py_c
	
	

	701
	H21.21.02.08
	Phiếu thu tiền tập huấn công tác đoàn đội
	Năm 2016,2017,2018
	Phòng KHTC
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	
	Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo

	
	Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	702
	H14.14.01.05
	Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy
Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học ngành GDTC trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH (hệ CQ) ngành GDTC theo hệ thống tín 
	- Theo niên chế:
+ QĐ số: 524/QĐ, ngày 02/8/2014
+ QĐ số 150/QĐ, ngày 28/4/2017
- Theo tín chỉ ĐHCQ từ K51:
+ QĐ số 235/QĐ, ngày 30/5/2018
- Theo tín chỉ ĐHLTCQ từ K12:
+ QĐ số: 183/QĐ, ngày 27/4/2018
	

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	
Dùnghung  tiêuchí 14.1

	703
	H14.14.05.01
	Bảng điểm kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên
	2014-2018
	Phòng QLĐT&CTSV
	Dùngchung  tiêuchí 14.5

	704
	H17.17.01.01
	Quyết định thành lập ban cố vấn học tập trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số772/QĐ –ĐHSPTDTTHN, 03/12/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung  tiêuchí 17.1

	705
	H22.22.01.01
	Quyết định buộc sinh viên thôi học  + Sổ theo dõi 
	Năm 2017 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	

	
	Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	706
	H22.22.02.01
	Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp 
	Năm 2014-2015
	P.QLĐT và CTSV
	

	707
	H22.22.02.02
	Báo cáo số liệu tốt nghiệp của sinh viên
	Năm 2016,2017,2018
	P.QLĐT và CTSV
	

	708
	H22.22.02.03
	Quyết định thành lập hội đồng xét và công nhận  tốt nghiệp cho sinh viên
	Năm 2014, 2015,2016
	P.QLĐT và CTSV
	

	709
	H12.12.03.01
	Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp cử nhân trình độ Đại học hệ chính quy chuyên ngành GDTC 
	Từ năm 2014 đến 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 12.3

	710
	H17.17.02.06
	Các quyết định khen thưởng cho sinh viên 
	Năm 2014-2018
	P.QLĐT và CTSV
	Dùngchung  tiêuchí 17.2

	
	Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình  đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	711
	H22.22.03.01
	Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi về công tác đào tạo giảng viên chuyên ngành GDTC theo nhu cầu xã hội
	Số 30/KH-ĐHSPTDTTHN, 25/01/2016
	P.QLĐT và CTSV
	

	712
	H22.22.03.02
	Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi về công tác đào tạo giảng viên chuyên ngành GDTC theo nhu cầu xã hội
	Ngày 22/5/2017
	P.QLĐT và CTSV
	

	713
	H8.08.02.01
	Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” cho sinh viên
	Số43/KH-ĐHSPTDTTHN,14/11/2018
	Phòng QLĐT&CTSV
	Dùngchung  tiêu chí 8.2

	
	Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	714
	H5.05.04.03
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2014-2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	715
	H5.05.04.04
	Báo cáo tổng hợp  lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2014-2018
	Phòng ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêu chí 5.4

	716
	H7.07.02.08
	Báo cáo khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về sự phục vụ của trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Năm học 2017 - 2018
	P. ĐBCL&TT
	Dùngchung tiêuchí 7.2

	
	Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học

	
	Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của dội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	717
	H1.01.01.02
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Nhà trường đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008 
	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	718
	H18.18.01.04
	Các văn bản quy định về hoạt động NCKH và quản lý hoạt động KHCN

	Số 02/QĐ/QLKH- 2008, ngày 25/01/2008
số 364/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  03/10/2016
số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  12/9/2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêuchí 18.1

	719
	H23.23.01.01
	Kế hoạch công tác Nghiên cứu khoa học
	Năm 2014-2018
	Phòng QLKH
	

	720
	H11.11.02.03
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ NCKH năm học 
	Năm 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêuchí 11.1

	721
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN , 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.5

	722
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	723
	H6.06.05.03
	Quy định  chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêu chí 6.5

	724
	H23.23.01.02
	Quy định về hoạt động quản lý KH&CN của trường Đại học Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh
	Số 180 /QĐ-ĐHSPTDTTHCM, 19/8/2014
	Trường ĐHSP TDTT TP HCM
	

	725
	H23.23.01.03
	Hướng dẫn về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên
	 Ngày 30/5/2018
	Phòng QLKH

	

	726
	H23.23.01.04
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu
	Ngày 30/8/2018
	Phòng QLKH

	

	727
	H19.19.03.02
	Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên đăng trên website
	QĐ số 217 ngày 23/6/2015; số 269 ngày 05/7/2016; số 252 ngày 23/6/2017; số 323 ngày 28/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 19.3

	728
	H23.23.01.05
	Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh quy định hoạt động NCKH của CB, GV; Biên bản góp ý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
	Năm 2018
	Phòng QLKH, 

	

	729
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	
	Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	730
	H18.18.01.04
	Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
	364/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 03/10/2016

	Phòng QLKH

	Dùngchung
tiêuchí 18.1

	731
	H5.05.01.06
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH&CN của sinh viên Trường ĐHSP TDTT HN
	QĐ số 535/QĐ ngày 12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêu chí 5.1

	732
	H23.23.02.01
	Danh sách tổng hợp các báo cáo khoa học của sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc các trường TDTT
	Từ 2014 - 2018
	Phòng QLKH

	

	733
	H23.23.01.03
	Hướng dẫn về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên
	 Ngày 30/5/2018
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.1

	734
	H18.18.03.01
	Các quyết định tặng giấy khen/thưởng điểm tốt nghiệp của sinh viên NCKH giai đoạn 2013-2018
	Năm 2015 - 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung
tiêuchí 18.3

	735
	H23.23.02.02
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng hoạt động nghiên cứu của sinh viên
	
	Phòng QLKH

	

	736
	H23.23.02.03
	Bản đối sánh về loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học
	
	Phòng QLKH

	

	737
	H15.15.03.03
	Các báo cáo kết quả NCKH của sinh viên
	Năm 2014
	P.QLKH
	Dùngchung
tiêuchí 15.3

	
	Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	738
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	739
	H8.08.02.07
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và nước ngoài
	Từ 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	740
	H6.06.05.03
	Quy định  chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	số 320/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  18/8/2015
số 304/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  9/8/2016
số 558/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  04/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	dùng chung tiêu chí 6.5

	741
	H19.19.02.04
	Giấy phép xuất bản bản tin năm 2017 và 2019
	Số 5720/GPXBBT-STTTT, 18/12/2017
Số 10/GPXBBT, 10/01/2019
	Sở TTTT TP Hà Nội
Cục báo chí, Bộ TT&TT
	Dùngchung tiêuchí 19.2

	742
	H23.23.03.01
	Kỷ yếu Hội nghị khoa học
	Từ 2014 - 2018
	Phòng QLKH
	

	743
	H23.23.03.02
	Hướng dẫn về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các loại hình và số lượng các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên
	
	Phòng QLKH
	

	744
	H23.23.03.03
	Báo cáo kết quả khảo sát về loại hình, số lượng các công bố khoa học năm 2018
	30/8/ 2018
	Phòng QLKH

	

	745
	H23.23.03.04
	Bản đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học
	Năm 2014 - 2018
	Phòng QLKH
	

	
	Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	746
	H18.18.01.04
	 Văn bản quy định về hoạt động KH&CN
	Số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 18.1

	747
	H18.18.01.02
	Quyết định thành lập Phòng Quản lý Khoa học 
	- Số 38/TCCB ngày 26 tháng 3 năm 1999
-Số 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 09/6/2018
	Phòng TCCB
	Dùngchung tiêuchí 18.1

	748
	H19.19.02.03
	Giấy phép xuất bản bản tin năm 2017 và 2019
	Số 5720/GPXBBT-STTTT, 18/12/2017
Số 10/GPXBBT, 10/01/2019
	Sở TTTT TP Hà Nội; Cục báo chí, Bộ TT&TT
	Dùngchung tiêuchí 19.2

	749
	H19.19.01.06
	Danh mục giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, bản tin của nhà trường. 
	Từ 2014 đến nay
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêuchí 19.1

	750
	H23.23.04.01
	Báo cáo kết quả khảo sát về nhu cầu tài liệu phục vụ cán bộ giảng dạy và NCKH
	30/8/2018
	Phòng QLKH
	

	751
	H23.23.04.02
	Bản đối sánh về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ
	
	Phòng QLKH
	

	752
	H23.23.04.03
	Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết định điều chỉnh về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ
	
	Phòng QLKH
	

	
	Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	753
	H1.01.01.02
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Nhà trường đến năm 2020 (Nội dung chiến lược phát triển KHCN và tài chinh)
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008 
	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1

	754
	H6.06.05.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
	Số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/5/2014
Số 66/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 1/3/2016
Số 386/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 23/8/2017
Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  28/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 6.5

	755
	H7.07.01.08
	Báo cáo tài chính các năm (trong đó có báo cáo về tài chính cho hoạt động nghiên cứu)
	Từ  2014; 2015; 2016; 2017;
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 7.1

	756
	H23.23.05.01
	Bản kê chi tiền cho hoạt động NCKH
	Từ 2014 - 2018
	Phòng KHTC
	

	757
	H5.05.02.06
	Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hàng năm và nhiệm kỳ
	Năm 2015, 2017, 2018
	Công đoàn trường
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	758
	H23.23.05.02
	Bản đối sánh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu
	
	Phòng KHTC
	

	759
	H23.23.05.03
	Hướng dẫn về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về mức độ phù hợp của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu
	30/5/2018
	Phòng KHTC

	

	760
	H23.23.05.04
	Báo cáo kết quả khảo sát về tính minh bạch của từng loại ngân quỹ cho quỹ hoạt động và nghiên cứu
	30/8/2018
	Phòng KHTC

	

	761
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	762
	H23.23.05.05
	Báo cáo tổng kết năm học khối Hành chính 
	Từ 2014 – 2018
	Phòng HCTH
	

	
	Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp)

	763
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.2

	764
	H8.08.02.07
	Danh mục bài báo khoa học của CB, GV đăng trên các Tạp chí, kỷ yếu Hôi nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế
	Từ năm 2014 - 2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêu chí 8.2

	765
	H23.23.02.01
	Danh sách tổng hợp các báo cáo khoa học của sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc các trường TDTT
	Từ 2014 - 2018
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.2

	766
	H23.23.06.01
	Hướng dẫn về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả nghiên cứu và sáng tạo 
	30/5/2018
	Phòng QLKH

	

	767
	H23.23.06.02
	Báo cáo kết quả khảo sát về nghiên cứu và sáng tạo 
	
	Phòng QLKH
	

	768
	H23.23.06.03
	Sơ đồ hệ thống giám sát về kết quả nghiên cứu và sáng tạo
	
	Phòng QLKH

	

	
	Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng

	
	Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

	769
	H1.01.01.01
	Quyết định Công bố sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 868/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  05/12/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	770
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/4/2014
	
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	771
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	772
	H2.02.01.04
	Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Số: 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN,  09/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	773
	H2.02.01.05
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (Điều 31. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm BD&TCSK)
	-Số: 552/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 01/10/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.1

	774
	H21.21.01.05
	Các thông tin, hình ảnh tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trên trang website
	http://dhsptdtthanoi.edu.vn
	
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	
	Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	775
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P.HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	776
	H21.21.02.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm
	Từ 2016 và 2018
	
	Dùngchung tiêuchí 21.1

	777
	H21.21.02.01
	Báo cáo tổng kết chiến dịch tình nguyện hè các năm 
	Số: 19-BC/TNTDTTHN ngày 20/3/2014
Số: 13/BC-TNTDTTHN ngày 06/8/2015
Số: 54-BC/ĐTN ngày 20/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	
	Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên

	778
	H21.21.02.03
	Báo cáo tổng kết trại hè kỹ năng và trải nghiệm 2018
	Năm 2018
	BCH Đoàn trường
	Dùng hung tiêuchí 21.2

	779
	H21.21.02.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm
	Từ 2016 và 2018
	
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	780
	H21.21.02.01
	Báo cáo tổng kết chiến dịch tình nguyện hè các năm 
	Số: 13/BC-TNTDTTHN ngày 06/8/2015
Số: 19-BC/TNTDTTHN ngày 20/3/2014
Số: 54-BC/ĐTN ngày 20/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 21.2

	781
	H5.05.02.06
	Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hàng năm và nhiệm kỳ
	
	Công đoàn trường
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	782
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015 - 2018
	P. HCTH
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	
	Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	783
	H1.01.01.01
	Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (ban hành kèm theo quyết định số 868a)
	Số: 868/QĐ/ĐHSPTDTTHN,  05/12/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùng chung tiêu chí 1.1

	784
	H4.04.02.01
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số 224/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 18/4/2014
	
	Dùng chung tiêu chí 4.2

	785
	H5.05.02.06
	Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hàng năm và nhiệm kỳ
	
	Công đoàn trường
	Dùngchung tiêu chí 5.2

	786
	H24.24.04.01
	Các bằng khen, giấy khen của Đoàn thanh niên
	
	Đoàn thanh niên
	

	
	Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường

	
	Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

	787
	H4.04.01.06
	Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 225/KH-ĐHSPTDTTHN, 18/4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.1

	788
	H7.07.01.08
	Báo cáo tài chính năm 
	Từ năm 2014; 2015; 2016; 2017; 2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 7.1

	789
	H15.15.03.03
	Các báo cáo kết quả NCKH của sinh viên
	Năm 2014
	P.QLKH
	Dùngchung tiêuchí 15.3

	790
	H23.23.02.02
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng hoạt động nghiên cứu của sinh viên
	
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.2

	791
	H23.23.03.03
	Báo cáo kết quả khảo sát về loại hình, số lượng các công bố khoa học năm 2018
	30/8/2018
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.3

	792
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Từ 2015-2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 2.3

	793
	H23.23.03.04
	Bản đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học.
	Năm 2014-2018
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêuchí 23.3

	
	Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

	794
	H1.01.01.02
	Quyết định phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Nhà trường đến năm 2020
	Số 3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008

	Bộ GD&ĐT
	Dùngchung tiêu chí 1.1 

	795
	H4.04.01.06
	Kế hoạch triển khai chiến lược nhà trường giai đoạn 2014-2020
	Số: 225/KH-ĐHSPTDTTHN, 18/ 4/2014
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 4.1

	796
	H18.18.01.04
	Văn bản quy định về hoạt động KH&CN; hoạt động NCKH của sinh viên; biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình.

	- Số 02/QĐ/QLKH, 25/01/2008
- Số732/QĐ-HSPTDTTHN,10/10/2013
-Số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
- Số 347/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 14/6/2017
- Số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 12/9/2018
- Số 537/QĐ-ĐHSPTDTTHN,12/9/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêuchí 18.1

	797
	H23.23.06.03
	Sơ đồ hệ thống giám sát về kết quả nghiên cứu và sáng tạo 
	
	Phòng QLKH
	Dùngchung tiêuchí 23.6

	798
	H23.23.05.05
	Báo cáo kết quả khảo sát về tính minh bạch của từng loại ngân quỹ cho quỹ hoạt động và nghiên cứu
	30/8/2018
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.5

	799
	H2.02.03.06
	Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSP TDTT Hà Nội tại Hội nghị cán bộ, viên chức
	Báo cáo ngày 08/6/2015; Báo cáo ngày 5/6/2016; Báo cáo ngày 02/6/2017; Báo cáo ngày 16/6/2018
	Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Dùngchung tiêu chí 2.3

	800
	H23.23.02.02
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng hoạt động nghiên cứu của sinh viên
	
	
	Dùngchung tiêuchí 23.2

	801
	H23.23.03.03
	Bản đối sánh về loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học
	
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.3

	802
	H23.23.03.03
	Báo cáo kết quả khảo sát về loại hình, số lượng các công bố khoa học năm 2018
	30/8/2018
	Phòng QLKH

	Dùngchung tiêuchí 23.3

	803
	H08.08.02.07
	Danh mục bài báo khoa học của CB,GV đăng trên các tạp chí, kỷ yếu, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và nước ngoài 
	Từ 2014-2018
	
	Dùngchung tiêu chí 8.2



5

